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UBND TỈNH LẠNG SƠN
THANH TRA TỈNH

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU THANH TRA
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Tên cơ quan, đơn vị được thanh
tra

Tổng số cơ sở
nhà, đất quản lý

Tổng số cơ sở
nhà, đất xác

minh trực tiếp

Tổng số cơ sở nhà,
đất chưa được cấp
giấy Chứng nhận

quyền sử dụng đất

Tổng số cơ sở
nhà, đất không

sử dụng

I Các sở, ban, ngành 403 45 132 101

1 1 Sở Tài chính 2 0 0 0

2 2 Sở Nông nghiệp và Môi trường 36 0 9 2

3 3 Sở Y tế 329 33 101 94

4 4 Sở Công Thương 12 0 7 2

5 5 Sở Xây dựng 6 0 1 2

6 6 Sở Khoa học và Công nghệ 6 2 4 1

7 7 Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng - Lạng Sơn 14 10 10 0

II UBND các xã, phường 991 286 241 267

8 1 Phường Kỳ Lừa 44 11 11 9

9 2 Xã Hoàng Văn Thụ 36 15 7 15

10 3 Xã Vũ Lăng 30 8 3 7

11 4 Xã Nhất Hòa 43 10 18 10

12 5 Xã Tân Tri 39 10 7 8

13 6 Xã Bắc Sơn 45 20 20 19

14 7 Xã Na Sầm 45 15 12 15

15 8 Xã Hội Hoan 35 12 13 12

16 9 Xã Lộc Bình 40 8 11 8

17 10 Xã Điềm He 32 12 8 13

18 11 Xã Khánh Khê 44 9 10 9

19 12 Xã Thống Nhất 58 15 10 15

20 13 Xã Văn Quan 42 11 1 11

21 14 Xã Thiện Long 42 17 6 16

22 15 Xã Thiện Hòa 38 13 3 13

23 16 Xã Quý Hòa 15 8 0 8

24 17 Xã Đồng Đăng 27 8 10 5

25 18 Xã Cao Lộc 26 9 12 9

26 19 Xã Công Sơn 28 11 5 7
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27 20 Xã Chi Lăng 39 8 3 8

28 21 Xã Tân Thành 28 5 10 5

29 22 Xã Hữu Lũng 35 6 3 6

30 23 Xã Kiên Mộc 53 8 19 8

31 24 Xã Châu Sơn 53 14 23 12

32 25 Xã Tràng Định 26 7 5 4

33 26 Xã Quốc Khánh 24 6 5 6

34 27 Xã Tân Tiến 24 10 6 9

TỔNG CỘNG (I + II) 1.394 331 373 368

STT Tên cơ quan, đơn vị được thanh
tra

Tổng số cơ sở
nhà, đất quản lý

Tổng số cơ sở
nhà, đất xác

minh trực tiếp

Tổng số cơ sở nhà,
đất chưa được cấp
giấy Chứng nhận

quyền sử dụng đất

Tổng số cơ sở
nhà, đất không

sử dụng
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UBND TỈNH LẠNG SƠN PHỤ LỤC SỐ 02
   THANH TRA TỈNH

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT
(GIAI ĐOẠN 01/01/2019 - 01/7/2025)

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú

I Năm 2019

1 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 15/KH-UBND
ngày 17/01/2019

Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

2 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 04/2019/QĐ-UBND
ngày 18/01/2019

Về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày
13/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tài
liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số
49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp,
quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

3 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 05/2019/QĐ-UBND
ngày 10/02/2019

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số
25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn
quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030

4 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 07/2019/QĐ-UBND
ngày 04/3/2019

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

5 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

 Số 760/QĐ-UBND
ngày 24/4/2019

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2019
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6 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 10/2019/QĐ-UBND
ngày 02/5/2019

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định
số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm
theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm
2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn

7 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 85/KH-UBND
ngày 08/5/2019

Về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan,
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Lạng Sơn

8 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 13/2019/QĐ-UBND
ngày 15/05/2019

Quyết định bãi bỏ tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Quy định mức tỷ
lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất ban hành kèm theo Quyết
định số 28/2018/QĐ-UBND

9 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 17/2019/QĐ-UBND
ngày 05/7/2019

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối
chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu
quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở
dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn

10 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 27/2019/QĐ-UBND
ngày 18/9/2019

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại
các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi
quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

11 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 32/2019/QĐ-UBND
ngày 20/12/2019

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn
2020 -2024

II Năm 2020

12 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 23/KH-UBND
ngày 05/02/2020

Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm chống lãng phí năm 2020

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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13 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 03/2020/QĐ-UBND
ngày 19/02/2020

Ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%)
chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định
giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 472/QĐ-UBND
ngày 20/3/2020

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm
2020 của tỉnh Lạng Sơn

15 Báo cáo UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 85/BC-UBND
ngày 11/3/2020

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

16 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 16/2020/QĐ-UBND
ngày 08/04/2020

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

17 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 84/KH-UBND
ngày 19/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ
về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết
luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới
chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện
công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

18 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 85/KH-UBND
ngày 20/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính
phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy
hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

19 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 929/UBND-KT
ngày 03/08/2020

Về việc chuẩn bị lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021- 2025)
cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch
sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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20 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1029/UBND-KT ngày
24/08/2020 Về việc tổ chức thu nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất

21 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 141/KH-UBND
ngày 24/08/2020

Thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh;
lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 cấp huyện

22 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 568/BC-UBND
ngày 07/12/2020

Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng
đất đai giai đoạn đến 2020 tỉnh Lạng Sơn

23 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1657/UBND-KT ngày
20/12/2020

Về việc chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh

III Năm 2021

24 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 30/KH-UBND
ngày 29/01/2021

Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm chống lãng phí năm 2021

25 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 04/2021/QĐ-UBND
ngày 29/01/2021

Về việc phân công thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn

26 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 429/QĐ-UBND
ngày 29/01/2021

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2021

27 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 61/KH-UBND
ngày 28/02/2025

Về xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công,
khẩn trương triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí,
thất thoát

28 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 464/UBND-KT
ngày 14/4/2021

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa
bàn tỉnh

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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29 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 07/2021/QĐ-UBND
ngày 16/4/2021

Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về
cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

30 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 136/KH-UBND
ngày 09/6/2021

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2021-2025

31 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 63/KH-UBND
ngày 02/7/2021

Kiểm tra việc xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị khi
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

32 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1044/UBND-KT
ngày 02/8/2021

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa
bàn tỉnh

33 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1852/QĐ-UBND ngày
14/9/2021

Thành lập tổ công tác liên ngành thực hiện sắp xếp lại, xử lý
nhà đất

34 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 189/KH-UBND
ngày 15/9/2021

Về việc rà soát sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Lạng Sơn

35 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 25/2021/QĐ-UBND
ngày 18/9/2021

Ban hành Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh
mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý
kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các
thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất,
cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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36 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2340/QĐ-UBND ngày
02/12/2021

Về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2021-2025

IV Năm 2022

37 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 48/KH-UBND
ngày 02/3/2022

Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
lãng phí năm 2022

38 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 199/QĐ-UBND
ngày 26/01/2022

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của
tỉnh Lạng Sơn năm 2022

39 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 829/QĐ-UBND
ngày 13/5/2022

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

40 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1019/QĐ-UBND ngày
16/6/2022

Ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy
định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn

41 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 923/UBND-KT
ngày 09/8/2022 Về việc tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

42 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1056/UBND-KT ngày
09/9/2022

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên
địa bàn

43 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 26/2022/QĐ-UBND
ngày 13/10/2022

Ban hành Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp
dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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44 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 40/2022/QĐ- UBND
ngày 23/12/2022

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng
12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024; Quyết định số
05/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số
36/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh

45 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 41/2022 /QĐ-UBND
ngày 30/12/2022

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

V Năm 2023

46 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 17/KH-UBND
ngày 17/01/2023

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai
(sửa đổi)

47 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 08/KH-UBND
ngày 10/01/2023

Về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát
triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

48 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 76/QĐ-UBND
ngày 19/01/2023

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của
tỉnh Lạng Sơn năm 2023

49 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 61/KH-UBND
ngày 09/3/2023

Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
năm 2023

50 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

357/UBND-KT
ngày 28/03/2023

Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về
giá đất

51 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 511/UBND-KT
ngày 29/04/2023

Về việc tập trung hoàn thành lập quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử
dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh

52 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 662/UBND-KT
 ngày 03/06/2023 Về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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53 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 80/KH-ĐKT
ngày 19/7/2023 Kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng tài sản công

54 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

 Số 1591/QĐ-UBND ngày
04/10/2023

Về việc sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng
Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ -UBND ngày
13/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

55 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 4923/VP-KT
ngày 05/10/2023

Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về
kết quả thống kê đất đai năm 2022

56 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 28/2023/QĐ-UBND
ngày 22/12/2023

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

57 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2258/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy trình thực hiện thu hồi
đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực
hiện các Dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số
1019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng
Sơn

VI Năm 2024

58 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 59/KH-UBND
ngày 14/3/2024

Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
năm 2024

59 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 365/QĐ-UBND
ngày 22/02/2024

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của
tỉnh Lạng Sơn năm 2024

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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60 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 107/KH-UBND
ngày 16/5/2024

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 16/4/2024 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày
25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

61 Hướng dẫn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 56/HD-UBND
ngày 06/8/2024

Trình tự giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

62 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 229/KH-UBND
ngày 15/10/2024

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 6
năm 2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm
2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tácthực hành tiết kiệm, chống lãng phí

63 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1155/UBND-KT ngày
14/8/2024

Về việc triển khai thực hiện Công điện số 79/CĐ-TTg ngày
13/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai có hiệu
quả việc thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất
động sản

64 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 32/2024/QĐ-UBND
ngày 21/9/2024

Quy định một số nội dung chi, mức chi đảm bảo cho việc tổ chức
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

65 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 42/2024/QĐ-UBND
ngày 28/10/2024

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật
nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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66 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 43/2024/QĐ-UBND
ngày 28/10/2024

Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
năm 2024 và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

67 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 44/2024/QĐ-UBND
ngày 28/10/2024

Ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà,
nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi
phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

68 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 56/2024/QĐ-UBND
ngày 12/12/2024

Quy định mức nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên
trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn

69 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 7123/VP-KT
 ngày 19/12/2024

Về việc rà soát, báo cáo tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất
và đấu giá các khu đất, tài sản công

70 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 7365/VP-KT
ngày 28/12/2024

Về việc liên quan đến tiến độ rà soát, báo cáo tiến độ sắp xếp lại,
xử lý các cơ sở nhà, đất và đấu giá các khu đất, tài sản công

VII Năm 2025

71 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 272/QĐ-UBND
ngày 25/01/2025

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2025

72 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 42/KH-UBND
ngày 12/02/2025

Về sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

73 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 45/KH-UBND
ngày 13/02/2025

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
năm 2025

74 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 88/KH-UBND
ngày 27/3/2025

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lĩnh vực nông nghiệp và
môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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75 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 123/KH-UBND
ngày 25/4/2025

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lĩnh vực Tài chính - Kế
hoạch năm 2025

76 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 705/QĐ-UBND
ngày 27/4/2025

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

77 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 148/KH-UBND
ngày 02/6/2025

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến
năm 2035

78 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1296/QĐ-UBND ngày
16/6/2025

Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi sắp xếp
tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính

79 Kế hoạch UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 168/KH-UBND
ngày 23/6/2025

Về sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

80 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 1330/UBND-KTTH
ngày 26/06/2025

Về việc sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất khi sắp xếp tổ chức
bộ máy của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh

81 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 4595/VP-KTTH
ngày 30/6/2025

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý nhà, đất của
doanh nghiệp nhà nước

82 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 4721/VP-NC
ngày 03/7/2025

Về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề về
phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở, đất của các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý

83 Báo cáo UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 416/BC-UBND
ngày 17/7/2025

Cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc
thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơ

84 Báo cáo UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 390/BC-UBND
ngày 08/7/2025

Về nhu cầu nhu cầu kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ
quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn
bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền
địa phương 02 cấp

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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85 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2135/QĐ-UBND ngày
30/9/2025

Về việc giao tài sản công là nhà, đất cho UBND các xã, phường sau
khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô
hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

86 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2137/UBND-KTTH
ngày 27/9/2025

Về việc thực hiện Công văn số 14612/BTC-QLCS ngày 18/9/2025
của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp
đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

87 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2667/UBND-KTTH
ngày 22/11/2025

Về việc triển khai thực hiện Công điện số 207/CĐ-TTg ngày
04/11/2025 của Thủ tướng Chi ́nh phủ về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tăng cường quản
lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước

88 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2766/UBND-KTTH
ngày 01/12/2025

Về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của
Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy n hanh
tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ
chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

89 Công văn UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2927/UBND-KTTH
ngày 18/12/2025

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các
cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
các cấp

90 Quyết định UBND tỉnh
Lạng Sơn

Số 2273/QĐ-UBND ngày
20/10/2025

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

STT Tên văn bản Cơ quan
ban hành

Số, ngày,
tháng, năm Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
THANH TRA TỈNH

PHỤ LỤC SỐ 03

TỔNG HỢP TÀI SẢN CÔNG LÀ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐƯỢC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, GIAO, THU HỒI, CHUYỂN NHƯỢNG, ĐẤU GIÁ, BÁN, CHO THUÊ TẠI TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Danh mục Diện tích
(m2)

Diện tích
sàn sử dụng

Nguyên giá tài
sản gắn liền với

đất

Hình thức đấu
giá, bán, cho

thuê, giao, thu
hồi, chuyển

nhượng

Giá trị còn lại
của tài sản gắn

liền với đất

Giá khởi điểm đấu giá, bán, cho thuê, giao, thu hồi,
chuyển nhượng

Giá trúng đấu giá
(đồng)

Chênh lệch tăng
so với giá khởi

điểm (đồng)

Số tiền đã nộp khi
trúng đấu giá,
bán, cho thuê,
giao, thu hồi,

chuyển nhượng

Tiến độ
thực hiện

Khó khăn
vướng mắc

Đơn vị quản lý,
thực hiện

Thanh tra, kiểm
tra, kiểm toán,

điều tra
Ghi chú

Giá đất (đồng)
Giá tài sản gắn

liền với đất
(đồng)

Tổng giá trị (đồng)

A Tài sản đấu giá thành công 16.821,1 204.960.262.028 210.437.404.000 6.944.641.972

Năm 2019 2.399,6 42.840.981.028 44.962.678.000 2.121.696.972

1
Nhà, đất Đài truyền thanh truyền hình (cũ) khu
Bờ sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn

261,7 236,0 Không có
số liệu

Đấu giá quyền sử
dụng đất 0 6.542.500.000 123.918.408 6.666.418.408 6.680.800.000 14.381.592 6.680.596.000 Đã  hoàn

thành
Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

2 Nhà, đất khu Trạm Thú y, khu Bản Kho, thị trấn
Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 183,0 160,0 77.796.000 Đấu giá quyền sử

dụng đất 37.342.000 5.032.500.000 47.257.020 5.079.757.020 5.080.800.000 1.042.980 5.079.757.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

3
Nhà, đất 135a, 135b đường Trần Đăng Ninh,
phường Tam Thanh, thành phố
Lạng Sơn

85,6 201,4 Không có
số liệu

Đấu giá quyền sử
dụng đất Không có số liệu 7.276.000.000 185.520.000 7.461.520.000 7.468.600.000 7.080.000 7.461.520.000 Đã  hoàn

thành
Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

4 Khu đất tại thông Tiên Đáo 1, xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn 1.121,2 355,0 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 1.288.259.000 27.682.000 1.315.941.000 1.318.500.000 2.559.000 1.318.500.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

5
Nhà, đất Đội quản lý thị trường số 1, đường
Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Lạng Sơn

229,1 582,0 Không có
số liệu

Đấu giá quyền sử
dụng đất Không có số liệu 12.600.500.000 1.108.478.000 13.708.978.000 13.758.978.000 50.000.000 13.758.978.000 Đã  hoàn

thành
Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

6 Khu đất tại số 123 đường Bắc Sơn, phường
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 135,0 647,8 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 5.656.500.000 535.867.000 6.192.367.000 6.193.000.000 633.000 6.193.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

7 Nhà số 18 đường 13/10, khu IV, thị trấn Na Sầm,
huyện Văn Lãng 89,5 50,0 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 581.750.000 16.707.000 598.457.000 1.450.000.000 851.543.000 1.450.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

8 Nhà số 02, nhà số 04) tại đường Bản Tích, khu
V, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 198,5 81,5 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 992.500.000 26.492.600 1.018.992.600 1.152.000.000 133.007.400 1.152.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

9 số 79 khu 5, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Na
Sầm, huyện Văn Lãng 96,0 112,0 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 768.000.000 30.550.000 798.550.000 1.860.000.000 1.061.450.000 1.860.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

Năm 2020 3.498,0 32.099.498.000 33.683.000.000 1.583.502.000

10 Khu đất và tài sản gắn liền trên đất khu Khách
sạn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 3.498,0 2.224,0 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 26.921.657.000 3.741.922.000 27.733.998.000 27.750.000.000 16.002.000 27.750.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

11
Nhà, đất Phòng kinh tế - Hạ tầng huyện Đình
Lập tại khu 3 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
(Đợt 1)

473.6
Không có
tài sản trên

đất
0 Đấu giá quyền sử

dụng đất 0 4.365.500.000 4.365.500.000 5.933.000.000 1.567.500.000 5.933.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

Năm 2021 1.560,0 75.998.783.000 77.741.726.000 3.210.443.000
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12 Đội Thuế Hồ Sơn, xã Hồ Sơn, huyện
Hữu Lũng 53,8

Không có
tài sản trên

đất
0 Đấu giá quyền sử

dụng đất 0 500.000.000 500.000.000 510.000.000 10.000.000 510.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

13 Đội Thuế Minh Sơn, xã Minh Sơn, huyện Hữu
Lũng 126,6

Không có
tài sản trên

đất

Đấu giá quyền sử
dụng đất 823.000.000 823.000.000 1.091.800.000 268.800.000 1.091.800.000 Đã  hoàn

thành
Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

14
Nhà, đất Phòng kinh tế - Hạ tầng huyện Đình
Lập tại khu 3 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
(Đợt 2)

488,9
Không có
tài sản trên

đất
0 Đấu giá quyền sử

dụng đất 0 3.536.700.000 0 3.536.700.000 4.090.100.000 2.120.900.000 4.090.100.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

15
Trạm Bảo vệ thực vật tại số 50, đường Hoàng
Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn

252,1 300,0 305.174.000 Đấu giá quyền sử
dụng đất 164.061.000 5.824.350.000 285.470.000 6.109.820.000 6.209.826.000 6.000 6.209.826.000 Đã  hoàn

thành
Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

16 Khu đất số 81 Trần Đăng Ninh, phương Tam
Thanh, thành phố Lạng Sơn 467,0 1.159,5 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 60.710.000.000 3.481.300.000 64.191.300.000 65.000.000.000 808.700.000 65.000.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

17 Trạm y tế xã Tú Đoạn, xã Tú Đoạn, huyện Lộc
Bình 352,0 92,2 Không có

số liệu
Đấu giá quyền sử

dụng đất Không có số liệu 739.200.000 98.763.000 837.963.000 840.000.000 2.037.000 840.000.000 Đã  hoàn
thành

Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

Năm 2022 9.363,5 54.021.000.000 54.050.000.000,00 29.000.000,00

18
 Khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường
Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

9.363,5 9173,10 Không có
số liệu

Đấu giá  quyền
thuê đất 6.521.884.479 40.020.000.000 14.001.000.000 54.021.000.000 54.050.000.000 29.000.000 54.050.000.000 Đã  hoàn

thành
Không có
vướng mắc

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

B Tài sản Đấu giá không thành/Chưa tổ chức
đấu giá

19 Trụ sở Cục Thuế tỉnh (cũ) đường Lê Lợi,
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 1.702,0 2.886,7 5.739.483.361 Đấu giá  quyền

thuê đất 3.950.163.799 91.069.723.000 8.879.222.000 99.948.945.000 Chưa hoàn
thành

Đã tổ chức
đấu giá 08 lần
không có
khách hàng
tham gia

Sở Tài chính tổ
chức đấu giá

Chưa kiểm tra,
thanh tra, điều tra

STT Danh mục Diện tích
(m2)

Diện tích
sàn sử dụng

Nguyên giá tài
sản gắn liền với

đất

Hình thức đấu
giá, bán, cho

thuê, giao, thu
hồi, chuyển

nhượng

Giá trị còn lại
của tài sản gắn

liền với đất

Giá khởi điểm đấu giá, bán, cho thuê, giao, thu hồi,
chuyển nhượng

Giá trúng đấu giá
(đồng)

Chênh lệch tăng
so với giá khởi

điểm (đồng)

Số tiền đã nộp khi
trúng đấu giá,
bán, cho thuê,
giao, thu hồi,

chuyển nhượng

Tiến độ
thực hiện

Khó khăn
vướng mắc

Đơn vị quản lý,
thực hiện

Thanh tra, kiểm
tra, kiểm toán,

điều tra
Ghi chú

Giá đất (đồng)
Giá tài sản gắn

liền với đất
(đồng)

Tổng giá trị (đồng)
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UBND TỈNH LẠNG SƠN PHỤ LỤC SỐ 04
THANH TRA TỈNH

DANH SÁCH KIỂM TRA XÁC MINH DIỆN TÍCH ĐẤT BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN ĐÃ THỰC HIỆN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105KL-TTr ngày     12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT
Tên đơn vị được

giao đất, cho thuê
đất

Địa chỉ cơ sở nhà,
đất

Số liệu theo Quyết định giao đất, cho thuê đất Quyết định
 trúng đấu giá

(Số Quyết định,
ngày tháng năm)

Quyết định giao đất, cho
thuê đất

(Số Quyết định,
ngày tháng năm)

Hợp đồng thuê đất
(Số, ngày tháng

năm)

Thời gian thuê
đất, gia hạn hợp

đồng thuê đất

Hình thức thuê
đất

Thông tin về quy
hoạch xây dựng  tại
thời điểm giao đất,

cho thuê đất

Nghĩa vụ tài chính Tranh chấp,
lấn chiếm Hiện trạng hiện nay Ghi chú

Số thửa đất Số tờ bản đồ Diện tích
(m2)

Loại
đất

1
Công ty Cổ phần
xuất nhập khẩu

Bắc Ninh

Cửa khẩu Tân
Thanh, xã Hoàng

Văn Thụ

393 55 455,1 TMD

Số 606/QĐ-BQLKKTCK
ngày 31/10/2011;

Số 71/QĐ-BQLKKTCK
ngày 03/7/2024

(điều chỉnh diện tích)

Số 01/HĐTĐ
ngày 29/01/2019;
Số 01/HĐTĐ
ngày 22/7/2024

24/10/2011
-24/10/2061

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Đất công trình công
cộng (lô CC17)

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

392 55 28,0 TMD Số 72/QĐ-BQLKKTCK
ngày 03/7/2024

Số 02/HĐTĐ
ngày 22/7/2024

22/7/2024
- 24/10/2061

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Đất công cộng, dịch vụ
thương mại

(lô K5-CC101)

Tiền thuê đất từ 03/7/2024 đến
03/7/2025 là 290.304 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

2
Công ty Cổ phần
vận tải thương mại

Bảo Nguyên

Thôn Nà Han, xã
Tân Thanh, huyện

Văn Lãng
65 45,0 90.354,4 DGT

Số 131/QĐ-BQLKKTCK
ngày 22/11/2019 về việc cho

công ty cổ phần vận tải
thương mại Bảo Nguyên thuê
đất thực hiện Dự án: Bến xe
hàng hóa xuất nhập khẩu Tân

Thanh, tại xã
Tân Thanh

Số 09/HĐTĐ
ngày 06/12/2019

22/11//2019
-19/10/2065

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Phù hợp Quy hoạch chi
tiết Khu quản lý

phương tiện, hàng hóa
xuất nhập khẩu qua cửa
khẩu Tân Thanh được
UBND huyện Văn
Lãng phê duyệt tại

Quyết định số 3400/QĐ-
UBND ngày
28/12/2018

Tiền thuê đất từ 22/11/2019 đến
22/11/2024 là 422.858.590 đồng,
được miễn tiền thuê đất từ ngày
06/01/2020 đến ngày 31/12/2035;
tiền thuê đất tháng 12/2019 là

7.047.643 đồng được khấu trừ và
tiền thuê đất theo Công văn số
945/BQLKKTCK-HT ngày

08/11/2021; tiền thuê đất phải nộp là
0 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

Đã xây dựng nhà
điều hành, văn
phòng cho thuê,
nhà sang tải có

mái che, kho hàng
hóa

Thôn Nà Han, xã
Tân Thanh, huyện

Văn Lãng

522, 523,
524, 525,
tờ 38, 527
tờ 45

38 và 45 2.891,9 DGT

Số 39/QĐ-BQLKKTCK
ngày 22/4/2022;

Số 55/QĐ-BQLKKTCK
ngày 23/5/2022 (sửa đổi)

Số 03/HĐTĐ ngày
30/5/2022

22/04//2022
-19/10/2065

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Phù hợp Quy hoạch chi
tiết xây dựng cửa khẩu
Tân Thanh được UBND

tỉnh Lạng Sơn phê
duyệt tại Quyết định số
2234/QĐ-UBND ngày

16/11/2021

Tiền thuê đất từ ngày 22/4/2022 đến
22/4/2025 là 33.031.530 đồng, công
ty được đối trừ tiền thuê đất tại Công
văn số 945/BQLKKTCK-HT ngày
08/11/2021 tổng số tiền thuê đất

được đối trừ là 5.084.689.000 đồng;
số tiền thuê đất phải nộp là 0 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

3

Công ty TNHH
xuất nhập khẩu

quốc tế Thiên Phú
Phát

Cửa khẩu Tân
Thanh, xã Hoàng

Văn Thụ
43 54 1.135,0 TMD

Số 151/QĐ-BQLKKTCK
ngày 20/12/2019; được điều
chỉnh tại Quyết định số

111/QĐ-BQLKKTCK ngày
22/9/2023

Số 01/HĐTĐ ngày
10/01/2020; phụ lục
hợp đồng số 02/PL-

HĐTĐ ngày
25/9/2023

10/01/2020
-10/01/2070

Trả tiền thuê đất
một lần

Đất cơ quan
(lô K5-CQ44)

Đã nộp đủ tiền trúng đấu giá 8,2 tỷ
đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Chưa xây dựng công trình

Cửa khẩu Tân
Thanh, xã Hoàng

Văn Thụ
319 55 875,4 TMD Số 152/QĐ-BQLKKTCK

ngày 20/12/2019
Số 02/HĐTĐ

ngày 10/01/2020
10/01/2020
-10/01/2070

Trả tiền thuê đất
một lần

Đất công cộng, dịch vụ
thương mại

(lô K5-CC106.1)

Đã nộp đủ tiền trúng đấu giá
6.622.800.000 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Chưa xây dựng công trình

4

 Công ty CP
Trống Đồng

Legend ( trước là
Công ty TNHH
Tân Thanh 24h)

Cửa khẩu Tân
Thanh, xã Hoàng

Văn Thụ
196 55 570,0 TMD Số 119/QĐ-BQLKKTCK;

28/9/2020
Số 02/HĐTĐ

ngày 30/10/2020
28/9/2020
- 31/12/2032

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Đất công cộng, dịch vụ
thương mại

(lô K5-CC103)

Tiền thuê đất từ 28/9/2020 đến
28/9/2025 là 54.720.000 đ, được
giảm 30% tiền thuê đất năm 2021,

2022 tổng số tiền thuê đất được giảm
là 6.566.400 đ; tiền thuê đất phải nộp

là 48.153.600 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

Công trình xây
dựng có trước thời
điểm Ban Quản lý

cho thuê đất
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5 Trung tâm Quản
lý cửa khẩu

Cửa khẩu Tân
Thanh, xã Hoàng

Văn Thụ
130 54,0 3.532,4 TSC Số 82/QĐ-BQLKKTCK

ngày 30/7/2024
Số 30/HĐTĐ
ngày 31/7/2024

30/7/2024
đến khi thu hồi

Trả tiên thuê đất
hàng năm

Đất cơ quan
(K5-CQ43A)

Tiền thuê đất từ 3/7/2024 đến
30/7/2025 là 81.093.427 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

Công trình xây
dựng có trước thời
điểm Ban Quản lý

cho thuê đất

6
Công ty TNHH
Đầu tư Hữu Nghị
Phúc Khang

Xã Hoàng Văn
Thụ, tình Lạng

Sơn

15 Mảnh trích
đo 15 10.494,0 TMD

Số 13/QĐ-BQLKKTCK,
28/01/2021

Số 01/HĐTĐ
ngày 6/10/2021

28/01/2021-
26/12/2069

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Đất sử dụng hỗn hợp
(lô HH-01, HH-02, HH-
03, HH-04, HH-05, HH-
06, HH-10, HH-11)

Tiền thuê đất từ 28/01/2021 đến
28/01/2025 là 3.151.083.600 đ; được
miễn toàn bộ thời gian thuê từ ngày
28/01/2021 đến ngày 26/12/2069; đã
hoàn trả ngân sách 11.156.000.000

đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm

Đã san gạt tháng 3/2025.
Chưa xây dựng công trình

184 Mảnh trích
đo 16 12.627,3 TMD Đã san gạt tháng 3/2025.

Chưa xây dựng công trình

183 Mảnh trích
đo 16 4.167,0 TMD

Chưa tác động vào đất, chưa xây
dựng công trình

275 Mảnh trích
đo 17 23.340,0 TMD

350 Mảnh trích
đo 18 11.893,2 TMD

7
Công ty Cổ phần
Đầu tư Thăng

Long

Xã Hoàng Văn
Thụ, tình Lạng

Sơn
6.955,8 TMD Số 02/QĐ-BQLKKTCK

ngày 06/01/2014
Số 04/HĐTĐ

ngày 08/8/2019
Đến ngày
17/9/2062

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Miễn tiền thuê đất từ 06/3/2014-
06/3/2025

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

8

Công ty Cổ phần
đầu tư kho bãi

Cốc Nam - Thiên
Trường

Xã Hoàng Văn
Thụ, tình Lạng

Sơn
17.955,7 TMD

Số 89/QĐ-BQLKKTCK
ngày 19/6/2015;

Số 77/QĐ-BQLKKTCK
ngày 20/7/2023 (một lần)

Số 01/HĐTĐ
ngày 04/01/2016

Đến ngày
28/12/2062

Trả tiền thuê đất
một lần

Miễn tiền thuê đất
đến 19/6/2030

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

9

Công ty cổ phần
đầu tư phát triển
Thăng Long Lạng

Sơn

Thôn Chi Ma, xã
Mẫu Sơn 10.860,6 TMD Số 122/QĐ-BQLKKTCK

ngày 05/11/2019
Số 08/HĐTĐ

ngày 25/11/2019
05/11/2019
- 24/8/2062

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Phù hợp với Giấy phép
quy hoạch số 20/GPQH
ngày 20/6/2012 do
UBND tỉnh cấp

Tiền thuê đất từ ngày 05/11/2019
đến ngày 15/11/2024 là 232.765.730
đồng; được miễn tiền thuê đất từ

ngày 10/4/2020 đến ngày
05/11/2030; số tiền thuê đất phải nộp

là 15.517.715 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

10

Công ty cổ phần
Đầu tư sản xuất
thương mại dịch
vụ và phát triển
tiểu thủ công
nghiệp Dũng

Nghĩa

Thôn Chi Ma, xã
Mẫu Sơn 195 12 4.980,0 DCH Số 51/QĐ-BQLKTTCK ngày

15/04/2021
Số 02/HĐTĐ

ngày 20/10/2021
15/4/2021
- 29/12/2063

Trả tiền thuê đất
hàng năm

Đất công trình công
cộng (lô CC.2)

Tiền thuê đất từ 15/4/2021 đến
28/10/2021 là 142.638.720 đồng;
được miễn tiền thuê đất từ ngày
28/10/2021 đến ngày 29/12/2063;
được giảm 30% tiền thuê đất năm
2021; tiền thuê đất phải nộp là

99.847.104 đồng

Không có tranh
chấp, lấn chiếm Đã xây dựng công trình

STT
Tên đơn vị được

giao đất, cho thuê
đất

Địa chỉ cơ sở nhà,
đất

Số liệu theo Quyết định giao đất, cho thuê đất Quyết định
 trúng đấu giá

(Số Quyết định,
ngày tháng năm)

Quyết định giao đất, cho
thuê đất

(Số Quyết định,
ngày tháng năm)

Hợp đồng thuê đất
(Số, ngày tháng

năm)

Thời gian thuê
đất, gia hạn hợp

đồng thuê đất

Hình thức thuê
đất

Thông tin về quy
hoạch xây dựng  tại
thời điểm giao đất,

cho thuê đất

Nghĩa vụ tài chính Tranh chấp,
lấn chiếm Hiện trạng hiện nay Ghi chú

Số thửa đất Số tờ bản đồ Diện tích
(m2)

Loại
đất
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UBND TỈNH LẠNG SƠN PHỤ LỤC SỐ 05
THANH TRA TỈNH

TỔNG HỢP VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRÊN CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT
TẠI XÃ LỘC BÌNH (GIAI ĐOẠN 01/01/2019 - 01/7/2025)

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Danh mục phân bổ
nguồn vốn

Số dự án
chậm trình
quyết toán

Số dự án
chậm thẩm

tra quyết toán

Thời gian trình quyết toán Thời gian thẩm tra

Thời gian bàn
giao

Thời gian
đúng hạn

Thời gian
trình

Số ngày
chậm

Thời gian
nhận hồ sơ

Thời gian
đúng hạn

Thời gian
trình quyết

toán

Số ngày
chậm

I Chia theo nguồn vốn 17 5

1 Năm 2019

1.1 Cải tạo, nâng cấp phòng họp Ban
Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình 1 1 20-11-2019 20-03-2020 22-01-2021 308 22-01-2021 22-04-2021 27-09-2021 158

2 Năm 2020

2.1 Kè trụ sở làm việc Huyện ủy Lộc
Bình 1 - 15-01-2021 15-05-2021 06-10-2021 144 06-10-2021 06-01-2022 30-11-2021 Đảm bảo

thời gian

2.2 Cải   tạo,   nâng   cấp   Hội   trường
HĐND và UBND 1 - 21-09-2020 21-01-2021 23-09-2021 245 23-09-2021 23-12-2021 10-12-2021 Đảm bảo

thời gian

2.3
Cải tạo, nâng cấp phòng khách và
một số hạng mục phụ  trợ Huyện
ủy

1 - 10-05-2020 10-09-2020 06-10-2020 26 06-10-2020 06-01-2021 05-11-2020 Đảm bảo
thời gian

3 Năm 2021

3.1
Xây dựng mới Trụ sở Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả huyện
Lộc Bình

1 - 18-02-2022 18-06-2022 26-09-2022 100 26-09-2022 26-12-2022 28-09-2022 Đảm bảo
thời gian
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3.2

Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng
cháy, chữa cháy trụ sở Huyện ủy,
trụ sở HĐND và UBND, Hội
trường Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện, Hội trường Ban Thường vụ
Huyện ủy, Kho lữu trữ Huyện ủy
và Hội trường UBND huyện Lộc
Bình

1 1 28-02-2022 28-06-2022 21-06-2023 358 21-06-2023 21-09-2023 05-10-2023 14

3.3
Cải tạo, nâng cấp Phòng họp tầng
3 UBND huyện Lộc Bình và các
hạng mục phụ trợ

1 1 10-05-2021 10-09-2021 22-09-2021 12 22-09-2021 22-12-2021 24-12-2021 2

3.4 Trường Trung học cơ sở
Khánh Xuân 1 - 10-01-2025 10-05-2025 11-06-2025 32 11-06-2025 11-09-2025 17-06-2025 Đảm bảo

thời gian

3.5 Trường Mầm non Khánh Xuân - 1 15-04-2024 15-08-2024 25-07-2024 Đảm bảo
thời gian 25-07-2024 25-10-2024 12-05-2025 199

3.6
Xây mới nhà văn hóa các thôn Nà
Ngần,  Pò  Khoang,  Bản  Tẳng,  xã
Khánh Xuân

1 - 11-12-2021 11-04-2022 08-11-2023 576 08-11-2023 08-02-2024 13-11-2023 Đảm bảo
thời gian

4 Năm 2022

4.1
Sửa chữa Nhà vệ sinh bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả huyện Lộc
Bình

1 - 20-04-2022 20-08-2022 20-06-2023 304 20-06-2023 20-09-2023 30-06-2023 Đảm bảo
thời gian

4.2 Nhà văn hóa xã Khánh Xuân - 1 02-02-2024 02-06-2024 22-05-2024 Đảm bảo
thời gian 22-05-2024 22-08-2024 08-11-2024 78

4.3 Trường  Trung   học   cơ   sở  Khánh
Xuân (Hạng mục: Nhà đa năng    ) 1 - 16-07-2023 16-11-2023 03-04-2024 139 03-04-2024 03-07-2024 30-05-2024 Đảm bảo

thời gian

5 Năm 2023

STT Danh mục phân bổ
nguồn vốn

Số dự án
chậm trình
quyết toán

Số dự án
chậm thẩm

tra quyết toán

Thời gian trình quyết toán Thời gian thẩm tra

Thời gian bàn
giao

Thời gian
đúng hạn

Thời gian
trình

Số ngày
chậm

Thời gian
nhận hồ sơ

Thời gian
đúng hạn

Thời gian
trình quyết

toán

Số ngày
chậm
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5.1 Cải tạo, sửa chữa phòng tiếp
khách của UBND huyện Lộc Bình 1 - 12-11-2024 12-04-2025 03-06-2025 52 03-06-2025 03-09-2025 13-06-2025 Đảm bảo

thời gian

5.2 Sửa chữa, cải tạo Hội trường khối
Đoàn thể huyện Lộc Bình 1 - 15-08-2024 15-12-2024 27-05-2025 163 27-05-2025 27-08-2025 16-06-2025 Đảm bảo

thời gian

5.3
Cải tạo, sửa chữa trường THCS
thị trấn Lộc Bình (Hạng mục: Sân,
nhà bảo vệ)

1 - 10-01-2025 10-05-2025 31-12-2025 235

5.4
Cải   tạo,   sửa  chữa  Trường THCS
Khánh   Xuân,   huyện   Lộc   Bình,
tỉnh Lạng Sơn

1 - 05-09-2024 05-01-2025 31-12-2025 360

6 Năm 2024

6.1 Nhà văn hóa thị trấn Lộc Bình 1 - 27-06-2025 27-10-2025 31-12-2025 65

6.2
Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm
non Hữu Khánh (Hạng mục: Nhà
Bảo vệ)

1 - 30-12-2024 30-04-2025 31-12-2025 245

STT Danh mục phân bổ
nguồn vốn

Số dự án
chậm trình
quyết toán

Số dự án
chậm thẩm

tra quyết toán

Thời gian trình quyết toán Thời gian thẩm tra

Thời gian bàn
giao

Thời gian
đúng hạn

Thời gian
trình

Số ngày
chậm

Thời gian
nhận hồ sơ

Thời gian
đúng hạn

Thời gian
trình quyết

toán

Số ngày
chậm
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
THANH TRA TỈNH

PHỤ LỤC SỐ 06

TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG
(GIAI ĐOẠN 01/01/2019 ĐỀN THỜI ĐIỂM THANH TRA)

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Cơ quan, đơn vị Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất Hiện trạng sử dụng

Diện tích cơ sở nhà,
đất Mục đích giao, cho

thuê, sử dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng
chưa đúng mục đích, chưa

hiệu quả

Thời gian quản lý, sử
dụng chưa đúng mục

đích, chưa hiệu quả (Từ
tháng, năm đến tháng,

năm)

Ghi chú

Nhà (m2) Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)

A SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

I Sở Y tế

1 1
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản
cũ (cơ sở 4), số 223/4 đường Trần Đăng

Ninh, phường Tam Thanh

Đội kiểm tra công tác chống
buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả tỉnh (thuộc
Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh)

đang sử dụng

120,0 120,0 Đất cơ sở y tế 120,0 120,0 Từ tháng 11/2024 đến
thời điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND
tỉnh: Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý;
UBND tỉnh đồng ý bố trí nơi làm việc tạm thời
cho Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả tỉnh tại văn bản số

1726/UBND-KT ngày 13/11/2024

2 2 Trạm Y tế xã Kim Đồng (cũ) - cơ sở 3,
Thôn Nà Thà, xã Tân Tiến

Công an xã Kim Đồng đang
sử dụng 91,0 559,3 Đất cơ sở y tế 91,0 559,3 Từ tháng 10/2021 đến

thời điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Thu hồi

3 3 Trạm Y tế xã Tân Yên (cũ) - cơ sở 2,
Thôn Kéo Mười, xã Tân Tiến

Vị trí khu đất hiện nay là
Trường PTDTBT Tiểu học
và Trung học cơ sở Tân Yên

0 380,0 Đất cơ sở y tế 0 380,0 Từ năm1998 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt điều

chuyển cho Trường PTDTBT Tiểu học và Trung
học cơ sở Tân Yên quản lý, sử dụng

4 4 Trạm y tế xã Hùng Sơn (cũ) - cơ sở 2,
Thôn Bản Chu, xã Tràng Định

Công xã Tràng Định đang sử
dụng 108,0 815,5 Đất cơ sở y tế 108,0 815,5 Từ tháng 4/2020 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về địa phương quản lý, xử lý để xã Tràng

Định tiếp nhận để bố trí tạm thời làm trụ sở Tổ an
ninh trật tự của Công an xã Tràng Định

5 5 Trạm Y tế xã Bắc Lãng (cũ), Thôn Nà
Phai, xã Châu Sơn

UBND xã Bắc Lãng (cũ)
xây dựng nhà văn hóa

0 1.147,0

Đất cơ sở y tế 470,0
Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về địa phương quản lý, xử lý để xã Châu
Sơn tiếp nhận quản lý theo pháp luật về đất đaiUBND xã Bắc Lãng (cũ)

xây dựng Thư viện Đất cơ sở y tế 102,0

6 6 Trạm Y tế thị trấn  Đồng Mỏ (cũ) - Cơ
sở 2, Khu Hòa Bình I, xã Chi Lăng

Thư viện xã Chi Lăng, thuộc
UBND xã Chi Lăng đang sử

dụng
140,0 141,6 Đất cơ sở y tế 140,0 141,6 Từ năm 2019 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển

giao về địa phương quản lý, xử lý để xã Chi Lăng
tiếp nhận sử dụng làm thư viện

II UBND xã Hoàng Văn Thụ

7 1 Trụ sở UBND xã Hồng Thái 1 (cũ),
thôn Bản Nhùng

Trường TH và THCS Hồng
Thái đang sử dụng 740,0 2.134,0 Đất trụ sở cơ quan 740,0 2.134,0 Từ ngày 01/7/2025 đến

thời điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển
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8 2 Trụ sở UBND xã Hồng Thái 2 (cũ),
thôn Bản Nhùng Công an xã đang sử dụng 110,0 493,9 Đất trụ sở cơ quan 110,0 493,9 Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển

giao về UBND xã Hoàng Văn Thụ quản lý, xử lý

9 3 Trụ sở UBND xã Nhạc Kỳ 1 (cũ),
thôn Nà Éc

Trường PTDTBT Tiểu học
và Trung học cơ sở Nhạc Kỳ

đang sử dụng
680,0 2.373,0 Đất trụ sở cơ quan 680,0 2.373,0 Từ ngày 01/7/2025 đến

thời điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

10 4 Trụ sở UBND xã Nhạc Kỳ 2 (cũ), thôn
Nà Éc

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Nà Éc 128,5 532,0 Đất trụ sở cơ quan 128,5 532,0

Công an xã sử dụng từ
năm 2020 đến ngày
01/7/2025; từ ngày

01/7/2025 đến thời điểm
thanh tra sử dụng làm nhà

văn hóa thôn

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển

giao về UBND xã Hoàng Văn Thụ quản lý, xử lý

11 5
Điểm trường thôn Lương Thác (trường
PTDTBT TH và THCS Nhạc Kỳ), thôn

Lương Thác

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa Thôn Lương Thác 210,0 542,8 Đất cơ sở giáo dục

- đào tạo 210,0 542,8 Từ năm 2015 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển

giao về UBND xã Hoàng Văn Thụ quản lý, xử lý

12 6 Điểm trường Nà Han (Trường Tiểu học
Tân Thanh), thôn Nà Han

Làm kho của nhà văn hóa
thôn Nà Han 85,0 232,0 Đất cơ sở giáo dục

- đào tạo 85,0 232,0 Từ năm 2015 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển

giao về UBND xã Hoàng Văn Thụ quản lý, xử lý

III UBND xã Vũ Lăng

13 1 Điểm trường Nà Yêu (Trường Tiểu học
Tân Lập), thôn Nà Yêu

Nhà văn hóa thôn Nà Yêu
được xây dựng trên khu đất,

hiện đang sử dụng
164,0 675,0 Đất cơ sở giáo dục

- đào tạo 164,0 675,0 Từ năm 2019 đến thời
điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

14 2
Điểm trường Nam Hương 1

(Trường Tiểu học THCS Tân Hương),
thôn Nam Hương 1

Nhà văn hóa thôn Nam
Hương 1 được xây dựng
trên khu đất, hiện đang

sử dụng

100,0 926,9 Đất cơ sở giáo dục
- đào tạo 100,0 926,9 Từ năm 2012 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Vũ Lăng quản lý, xử lý

15 3 Điểm trường Làng Dọc 2 (Trường Tiểu
học xã Vũ Lăng), thôn Làng Dọc 2

Nhà văn hóa thôn Làng Dọc
2 được xây dựng trên khu
đất, hiện đang sử dụng

95,0 1.401,0 Đất cơ sở giáo dục
- đào tạo 95,0 1.401,0 Từ năm 2016 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Vũ Lăng quản lý, xử lý

IV UBND xã Tân Tri

16 1 Trụ sở UBND xã Vạn Thủy (cũ) Khu I,
thôn Nà Thí

UBND xã Vạn Thủy cũ cho
hộ ông Nông Văn Hưng

(60,5 m2) và hộ bà Chu Thị
Ngân (24,9m2) mượn đất để

làm nhà tạm bán hàng

5.677,0 Đất trụ sở cơ quan 85,4
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển

giao về UBND xã Tân Tri quản lý, xử lý
Hộ ông Nông Văn Hưng 60,5 Từ năm 2018 đến thời

điểm thanh tra

Hộ bà Chu Thị Ngân 24,9 Từ năm 2023 đến thời
điểm thanh tra

V UBND xã Bắc Sơn

17 1 Điểm trường Thủy Hội (Trường Tiểu
học Long Đống), thôn Thủy Hội

Nhà văn hóa thôn Thủy Hội
xây dựng trên một phần diện

tích khu đất
222,0 898,7 Đất cơ sở giáo dục

 - đào tạo 55,0 Từ năm 2022 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Bắc Sơn quản lý, xử lý

VI UBND xã Na Sầm

STT Cơ quan, đơn vị Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất Hiện trạng sử dụng

Diện tích cơ sở nhà,
đất Mục đích giao, cho

thuê, sử dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng
chưa đúng mục đích, chưa

hiệu quả

Thời gian quản lý, sử
dụng chưa đúng mục

đích, chưa hiệu quả (Từ
tháng, năm đến tháng,

năm)

Ghi chú

Nhà (m2) Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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18 1
Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia

đình huyện khu 4, thị trấn Na Sầm (cũ),
thôn 4

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn 4 240,0 548,2 Đất trụ sở cơ quan 240,0 548,2 Từ năm 2021 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Na Sầm quản lý, xử lý

19 2 Trụ sở Bảo hiểm xã hội cũ, thôn 1 Tổ thuế trực thuộc Thuế cơ
sở 3 đang sử dụng 94,0 214,0 Đất trụ sở cơ quan 94,0 214,0 Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Na Sầm quản lý, xử lý

20 3 Trụ sở UBND An Hùng (cũ),
thôn Bản Hu

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Hu Ngoài 279,9 868,0 Trụ sở cơ quan 279,9 868,0 Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Na Sầm quản lý, xử lý

21 4
Điểm trường thôn Gia Dùa - Trường

Tiểu học xã Bắc Hùng (cũ),
 thôn Đồng Tân

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Đồng Tân 288,9 536,9 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 288,9 536,9 Từ năm 2023 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Na Sầm quản lý, xử lý

22 5
Điểm trường thôn Nà Tềnh - Trường

Mầm non xã Hoàng Việt (cũ),
thôn Nà Tềnh

Nhà văn hóa thôn Nà Tềnh
được xây dựng trên một

phần diện tích đất
0,0 104,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 42,0 Xây dựng từ năm 2008,
sử dụng đến năm 2021

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Na Sầm quản lý, xử lý

23 6 Điểm trường thôn Bản Ỏ - Trường Tiểu
học xã Hoàng Việt (cũ), thôn Bản Ỏ

Hiện sử dụng làm nhà văn
hóa thôn Bản Ỏ 82,0 298,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 82,0 298,0 Từ năm 2010 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Na Sầm quản lý, xử lý

24 7
Điểm trường thôn Nà Cạn - Trường

Mầm non xã Tân Việt (cũ),
thôn Nà Cạn

Trạm y tế xã xây dựng trên
đất của điểm trường 40,0 188,1 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 40,0 Từ năm 2019 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Na Sầm quản lý, xử lý

VII UBND xã Hội Hoan

25 1 Trụ sở UBND xã Nam La (cũ), thôn
Đồng Tâm

Trường  PTDT bán trú Tiểu
học Nam La đang sử dụng 120,0 815,0 Trụ sở cơ quan 120,0 815,0 Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển
VIII UBND xã Lộc Bình

26 1 Điểm trường Khuôn Van (Trường Tiểu
học Đồng Bục), thôn Khuôn Van

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Khuôn Van 230,0 725,3 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 108,6 725,3 Từ năm 2019 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Lộc Bình quản lý, xử lý

27 2 Trụ sở UBND xã Lục Thôn (cũ), thôn
Pò Lèn - Pá Ôi

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Pò Lèn - Pá Ôi 290,8 716,5 Trụ sở cơ quan 290,8 716,5 Từ 08/2022 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Lộc Bình quản lý, xử lý

28 3 Trụ sở xã Bằng Khánh (cũ),
thôn Pò Khoang

Hiện đang sử dụng làm
Trạm y tế xã Khánh Xuân 124,4 1.510,5 Trụ sở cơ quan 124,4 1.510,5 Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

29 4 Trụ sở xã Xuân Lễ (cũ), thôn Bản Lẩy Hiện đang sử dụng làm
Trường Mầm non Xuân Lễ 201,4 417,0 Trụ sở cơ quan 201,4 417,0 Từ năm 2013 đến thời

điểm thanh tra

30 5 Trụ sở UBND Xuân Lễ (cũ), thôn
Phiêng Phúc

Hiện đang sử dụng làm
Trường Tiểu học
Khánh Xuân

410,0 3.246,7 Trụ sở cơ quan 410,0 3.246,7 Từ năm 2023 đến thời
điểm thanh tra

31 6 Điểm trường Bản Gia (Trường mầm
non 19 tháng 10), thôn Bản Gia

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Bản Gia 213,3 956,4 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 213,3 956,4 Từ tháng 08/2024 đến
thời điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Lộc Bình quản lý, xử lý

32 7 Điểm trường Nà Lấm (Trường mầm
non 19 tháng 10), thôn Khuổi Thút

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Khuổi Thút 150,0 781,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 150,0 781,0 Từ tháng 10/2022 đến
thời điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Lộc Bình quản lý, xử lý

IX UBND xã Điềm He

33 1 Điểm trường Bản Nhuần  (Trường Mầm
non 1 Điềm He), thôn Phú Nhuận

Sử dụng làm nhà ở công vụ
cho cán bộ, công chức
UBND xã Điềm He

80,0 206,0 Đất cơ sở giáo dục
đào tạo 80,0 206,0 Từ tháng 08/2025 đến

thời điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

STT Cơ quan, đơn vị Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất Hiện trạng sử dụng

Diện tích cơ sở nhà,
đất Mục đích giao, cho

thuê, sử dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng
chưa đúng mục đích, chưa

hiệu quả

Thời gian quản lý, sử
dụng chưa đúng mục

đích, chưa hiệu quả (Từ
tháng, năm đến tháng,

năm)

Ghi chú

Nhà (m2) Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25

34 2
Điểm trường Pò Khao (Tiểu học Vĩnh
Lại (cũ) - Trường TH&THCS Điềm
He), thôn Nà Lộc, xã Văn Quan

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Nà Lộc 327,0 1.348,1 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 327,0 1.348,1 Từ tháng 09/2021 đến
thời điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Điềm He quản lý, xử lý

X UBND xã Khánh Khê

35 1
Điểm trường Kỳ Mông (Trường

TH&THCS xã Khánh Khê), thôn Thanh
Sơn

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Thanh Sơn 218,7 1.200,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 218,7 1.200,0 Từ năm 2021 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Khánh Khê quản lý, xử lý

36 2 Điểm trường Nưa Muồn (Trường Tiểu
học Xuân Long), thôn Long Thượng

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Long Thượng 38,1 630,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 38,1 630,0 Từ năm 2012 đến năm
2019

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Khánh Khê quản lý, xử lý

XI UBND xã Thống Nhất

37 1 Phân trường Nà Kéo (Trường PTDTBT
Tiểu học Hữu Lân), thôn Bộ

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Bộ 70,0 537,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 70,0 537,0 Từ năm 2017 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thống Nhất quản lý, xử lý

38 2 Phân trường Suối Mỉ (Trường PTDTBT
Tiểu học Hữu Lân), thôn Suối Mỉ

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Suối Mỉ 80,0 299,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 80,0 299,0 Từ năm 2019 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thống Nhất quản lý, xử lý

39 3 Điểm trường Khuổi Luồng (Trường
Tiểu học Minh Phát), thôn Khuổi Luồng

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Khuổi Luồng 156,0 818,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 156,0 818,0 Từ năm 2017 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thống Nhất quản lý, xử lý

40 4 Điểm trường Khuôn Săm (Trường Tiểu
học Minh Phát), thôn Khuôn Săm

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Khuôn Săm 90,0 815,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 90,0 815,0 Từ năm 2022 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thống Nhất quản lý, xử lý

41 5 Điểm trường Nà Hao (Trường Tiểu học
Minh Phát), thôn Nà Hao

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hoá thôn Nà Hao 139,0 752,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 139,0 752,0 Từ năm 2017 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thống Nhất quản lý, xử lý

XII UBND xã Thiện Long

42 1 Trụ sở UBND xã Tân Hòa (cũ), thôn
Tân Tiến

Nhà văn văn hóa xã Thiện
Long xây dựng một phần

diện tích khu đất
882,7 2.253,7 Trụ sở cơ quan 374,0 Từ năm 2025 đến thời

điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Giữ lại tiếp tục sử dụng

43 2
Điểm trường Khuổi Khinh - Vị trí 2

(Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu
học Hòa Bình), thôn Nà Mèo

Nhà văn văn hóa thôn Nà
Mèo xây dựng một phần

diện tích khu đất
80,0 131,8 Trụ sở cơ quan 80,0 Từ năm 2014 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thiện Long quản lý, xử lý

XIII UBND xã Thiện Hòa

44 1
Điểm trường Bản Pe (Trường Trường
phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân

Tiến), thôn Bản Pe

Nhà văn hóa thôn Bản Pe
xây dựng một phần diện tích

khu đất
100,0 1.314,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 100,0 Từ năm 2014 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thiện Hòa quản lý, xử lý

XIV UBND xã Quý Hòa

45 1 Trụ sở UBND xã Vĩnh Yên (cũ), thôn
Vằng Mần

Nhà văn hóa xã Vĩnh Yên
(cũ) xây dựng một phần diện

tích khu đất
730,6 2.095,0 Trụ sở cơ quan 730,6 Từ ngày 01/7/2025 đến

thời điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Quý Hòa quản lý, xử lý

XV UBND xã Đồng Đăng

46 1 Trụ sở UBND xã Phú Xá (cũ), thôn Phú
Thịnh

Trường Mầm non Phú Xá
xây dựng nhà lớp học trên

đất trụ sở 339,8 2.640,3 Đất trụ sở cơ quan
1.261,2 Từ năm 2016 đến thời

điểm thanh tra Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Đồng Đăng quản lý, xử lý01 hộ dân xây dựng nhà cấp

4 trên đất trụ sở 25,0 Từ năm 2018 đến thời
điểm thanh tra

XVI UBND xã Công Sơn

STT Cơ quan, đơn vị Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất Hiện trạng sử dụng

Diện tích cơ sở nhà,
đất Mục đích giao, cho

thuê, sử dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng
chưa đúng mục đích, chưa

hiệu quả

Thời gian quản lý, sử
dụng chưa đúng mục

đích, chưa hiệu quả (Từ
tháng, năm đến tháng,

năm)

Ghi chú

Nhà (m2) Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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47 1
Điểm trường Pắc Đây (Trường

PTDTBT TH&THCS Công Sơn), thôn
Pắc Đây

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Pắc Đây 100,0 258,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 100,0 258,0 Từ năm 2020 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Công Sơn quản lý, xử lý

48 2
Điểm trường Cốc Tranh (Trường PTDT
BT TH&THCS Công Sơn), thôn Cốc

Tranh

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Cốc Tranh 77,8 288,0 Đất chuyên dùng 77,8 288,0 Không xác định được

thời gian

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Công Sơn quản lý, xử lý

XVII UBND xã Tân Thành

49 1 Điểm trường Gốc Đào (Trường tiểu học
Tân Thành), thôn Ao Vảy

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Ao Vảy 95,0 220,6 Đất Giáo dục 95,0 220,6 Từ năm 2017 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Tân Thành quản lý, xử lý

50 2 Điểm trường Làng Ngôn (Trường tiểu
học Tân Thành), thôn Làng Ngôn

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Làng Ngôn 70,0 5.355,8 Đất Giáo dục 70,0 5.355,8 Từ năm 2008 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Tân Thành quản lý, xử lý

XVIII UBND xã Hữu Lũng

51 1 Điểm trường thôn Trường Sơn (Trường
Mầm non Sơn Hà), thôn Trường Sơn

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Trường Sơn 415,0 1.119,0 Đất Giáo dục 140,0 Từ năm 2022 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Hữu Lũng quản lý, xử lý

XIX UBND xã Kiên Mộc

52 1 Trụ sở UBND xã Bắc Xa (cũ),
thôn Nà Thuộc

Hiện cho dân quân xã Kiên
Mộc trông coi và sử dụng 1.450,0 3.581,1 Đất trụ sở cơ quan 131,0 3.581,1 Từ ngày 01/7/2025 đến

thời điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Giữ lại tiếp tục sử dụng

53 2
Điểm trường Bản Mọi (Trường

PTDTBT Tiểu học I Bính Xá), thôn
Bản Mọi

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Bản Mọi 143,0 684,0 Đất Giáo dục 143,0 684,0 Từ năm 2011 đến thời

điểm thanh tra

54 3 Điểm trường Khẩu Nua (Trường Tiểu
học II Bính Xá), thôn Khẩu Nua

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Khẩu Nua 143,0 1.457,0 Đất Giáo dục 143,0 1.457,0 Từ năm 2024 đến thời

điểm thanh tra

55 4 Điểm trường Bản Lự (Trường PTDTBT
Tiểu học I Kiên Mộc), thôn Bản Có

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Bản Có 123,0 478,0 Đất Giáo dục 123,0 478,0 Từ năm 2023 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Kiên Mộc quản lý, xử lý

56 5 Điểm trường Bản Mạ (Trường Tiểu học
Bắc Xa), thôn Bản Mạ

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Bản Mạ 103,4 256,0 103,4 Từ năm 2017 đến thời

điểm thanh tra

XX UBND xã Châu Sơn

57 1 Điểm trường TH Bản Xum (Trường
Tiểu học Cường Lợi), thôn Bản Xum

Nhà văn hóa thôn Bản Xum
được xây dựng trên một
phần diện tích khu đất

63,0 259,0 Đất Giáo dục 63,0 Từ năm 2011 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Châu Sơn quản lý, xử lý

58 2 Điểm trường TH Bản Pia  (Trường Tiểu
học Cường Lợi), thôn Bản Pia

Trường mầm non Cường
Lợi đang sử dụng 81,6 675,0 Đất Giáo dục 81,6 675,0 Từ năm 2012 đến thời

điểm thanh tra Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Châu Sơn quản lý, xử lýNhà văn văn hóa thôn Bản

Pia xây dựng một phần diện
tích khu đất

44,4 692,0 Đất Giáo dục 44,4 Từ năm 2012 đến thời
điểm thanh tra

59 3 Điểm trường Khe Hả (Trường Tiểu học
Bắc Lãng), thôn Khe Hà

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Khe Hà 107,0 345,7 Đất Giáo dục 107,0 345,7 Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Châu Sơn quản lý, xử lý

STT Cơ quan, đơn vị Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất Hiện trạng sử dụng

Diện tích cơ sở nhà,
đất Mục đích giao, cho

thuê, sử dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng
chưa đúng mục đích, chưa

hiệu quả

Thời gian quản lý, sử
dụng chưa đúng mục

đích, chưa hiệu quả (Từ
tháng, năm đến tháng,

năm)

Ghi chú

Nhà (m2) Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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60 4 Điểm trường Khe Lịm (Trường Tiểu
học Bắc Lãng), thôn Khe Lịm

Hiện đang sử dụng làm nhà
văn hóa thôn Khe Lịm 147,0 1.054,0 Đất Giáo dục 147,0 1.054,0 Từ năm 2020 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Châu Sơn quản lý, xử lý

61 5
Điểm trường Đồng Khoang (Trường
Mầm non Cường Lợi), thôn Đồng
Khoang (cũ) nay là thôn Đồng Nhất

Nhà văn văn hóa thôn Đồng
Khoang xây dựng một phần

diện tích khu đất
129,0 1.472,0 Đất Giáo dục 129,0 Từ năm 2018 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Châu Sơn quản lý, xử lý

XXI UBND xã Tràng Định

62 1
Điểm Trường Cốc Slầy (Trường Phổ
thông DTBT TH THCS Bắc Ái I), thôn

Cốc Slầy

Nhà văn văn hóa thôn Cốc
Slầy xây dựng một phần

diện tích khu đất
3.600,0 Đất Giáo dục 128,1 Từ năm 2023 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Tràng Định quản lý, xử lý

XXII UBND xã Tân Tiến

63 1 Đất trụ sở UBND Tân Yên (cũ), thôn
Nà Đeng

Công an xã đang sử dụng
nhà đa năng và nhà bếp 336,0 6.499,7 Đất trụ sở cơ quan 177,0 Từ ngày 01/07/2025 đến

thời điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Tân Tiến quản lý, xử lý

64 2
Phân trường thôn Khuổi Chửn (Trường
PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở

Tân Yên), thôn Khuổi Chửn

Nhà văn hóa thôn Khuổi
Chửn xây dựng trên một
phần diện tích khu đất

55,5 170,2 Đất Giáo dục 56,0 Từ năm 2023 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Tân Tiến quản lý, xử lý

65 3
Phân trường thôn Phia Khao (Trường
PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở

Tân Yên), thôn Phia Khao

Nhà văn hóa thôn Phia Khao
xây dựng trên một phần diện

tích khu đất
45,0 750,0 Đất Giáo dục 73,0 Từ năm 2019 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Tân Tiến quản lý, xử lý

B SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

I UBND xã Hoàng Văn Thụ

66 1 Điểm trường Nà Pàn (Trường Tiểu học
Hoàng Văn Thụ), thôn Nà Pàn

Trường Mầm non Hoàng
Văn Thụ sử dụng làm lớp

học mầm non
200,0 400,0 Chuyên dùng 200,0 400,0 Từ năm 2017 đến nay

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển

giao về UBND xã Hoàng Văn Thụ quản lý, xử lý

II UBND xã Bắc Sơn

67 1 Điểm trường Lân Luông (Trường Tiểu
học Long Đống), thôn Lân Luông

Trường Mầm non Long
Đống đang sử dụng 122,0 954,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 122,0 954,0 Từ năm 2017 đến thời
điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

III UBND xã Na Sầm

68 1 Trụ sở UBND xã Hoàng Việt (cũ),
thôn 5

Đội quản lý thị trường số 7
đang sử dụng 183,8 367,0 Trụ sở cơ quan 183,8 367,0 Từ năm 2012 đến thời

điểm thanh tra

IV UBND xã Hội Hoan

69 1
Điểm trường thôn Cốc Lào mới

(Trường PTDTBT Tiểu học xã Hội
Hoan), thôn Cốc Lào

Trường Mầm non xã Hội
Hoan đang sử dụng 230,0 - Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 230,0 - Từ năm 2005 đến thời
điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

V UBND xã Khánh Khê

70 1 Điểm trường Bản Tàn 1 (Trường Tiểu
học Xuân Long), thôn Long Tràng

Trường Mầm non đang
sử dụng 400,0 1.128,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 400,0 1.128,0 Từ năm 2019 đến thời
điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Giữ lại tiếp tục sử dụng

VI UBND xã Thống Nhất

71 1 Điểm trường Pò Mạ I (Trường TH và
THCS Nhượng Bạn), thông Khau Phầy

Trường Mầm non Nhượng
Bạn đang sử dụng 100,0 1.312,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 100,0 1.312,0 Từ năm 2019 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Thống Nhất quản lý, xử lý

VII UBND xã Cao Lộc

STT Cơ quan, đơn vị Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất Hiện trạng sử dụng

Diện tích cơ sở nhà,
đất Mục đích giao, cho

thuê, sử dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng
chưa đúng mục đích, chưa

hiệu quả

Thời gian quản lý, sử
dụng chưa đúng mục

đích, chưa hiệu quả (Từ
tháng, năm đến tháng,

năm)

Ghi chú

Nhà (m2) Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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72 1
Điểm trường Khuôn Cuổng (Trường

Tiểu học Thạch Đạn), thôn
Khuôn Cuổng

Trường Mầm non Thạnh
Đạn đang sử dụng 105,3 181,5 Đất chuyên dùng 105,3 181,5 Từ tháng 8/2024 đến thời

điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

73 2
Điểm trường Lục Luông (Trường
PTDTBT TH&THCS Lộc Yên),

thôn Bản Dọn

Trường Mầm non Lộc Yên
đang sử dụng 237,4 610,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 237,4 610,0 Từ tháng 8/2018 đến thời
điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

74 3 Điểm trường Nà Mười (Trường Tiểu
học Lộc Yên), thôn Bản Dọn

Trường Mầm non Lộc Yên
đang  sử dụng 384,9 1.068,1 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 384,9 1.068,1 Từ tháng 8/2025 đến thời
điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

75 4 Điểm trường Co Khuất (Trường
TH&THCS Thanh Lòa), thôn Co Khuất

Trường Mầm non Thanh
Lòa đang sử dụng 143,1 1.070,0 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 143,1 1.070,0 Từ tháng 8/2019 đến thời
điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

VIII UBND xã Công Sơn

76 1
Điểm trường Ngàn Pặc (Trường PTDT

BT TH&THCS Công Sơn),
thôn Ngàn Pặc

Trường Mầm non Công Sơn
đang sử dụng 150,6 415,7 Đất cơ sở giáo dục

đào tạo 150,6 415,7 Từ tháng 9/2025 đến thời
điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Công Sơn quản lý, xử lý

IX UBND xã Tân Thành

77 1 Điểm trường Đoàn Kết (Trường tiểu
học Hòa Sơn), thôn Đoàn Kết

Trường Mầm non Hòa Sơn
đang sử dụng 40,0 1.114,0 Đất Giáo dục 40,0 1.114,0 Từ năm 2018 đến thời

điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh:

Điều chuyển

X UBND xã Hữu Lũng

78 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu
Lũng (cũ), thôn An Thịnh

Viện kiểm soát khu vực IV
đang sử dụng 758,0 941,0 Đất trụ sở cơ quan 758,0 Từ tháng 7/2025 đến thời

điểm thanh tra

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết định số
2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND

tỉnh: Thu hồi
UBND tỉnh đồng ý chủ trương bố trí tạm thời

nhà, đất làm trụ sở làm việc của Viện KSND khu
vực 4 tại văn bản số 1520/UBND ngày 16/7/2025

79 2 Mảnh đất 3 (Trung tâm Dân số-Kế
hoạch hóa gia đình cũ), thôn An Thịnh

Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai đang sử dụng 208,1 255,0 Đất trụ sở cơ quan 208,1 Từ năm 2022 đến thời

điểm thanh tra

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2026
của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển
giao về UBND xã Hữu Lũng quản lý, xử lý

STT Cơ quan, đơn vị Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất Hiện trạng sử dụng

Diện tích cơ sở nhà,
đất Mục đích giao, cho

thuê, sử dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng
chưa đúng mục đích, chưa

hiệu quả

Thời gian quản lý, sử
dụng chưa đúng mục

đích, chưa hiệu quả (Từ
tháng, năm đến tháng,

năm)

Ghi chú

Nhà (m2) Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
THANH TRA TỈNH

PHỤ LỤC SỐ 07

TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG LẤN, CHIẾM ĐẤT
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời gian
để lãng phí) Nguyên nhân

1 Trường Tiểu học Đồng Đăng, thôn
Phú Thịnh, xã Đồng Đăng

Khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
T00056, do UBND tỉnh cấp ngày 28/09/1998 cho trường Phổ thông
cơ sở Đồng Đăng. Tuy nhiên, trên khu đất có 44 hộ gia đình đang
lấn, chiếm, xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm (UBND tỉnh
đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 về việc
chuyển giao một phần diện tích cơ sở nhà, đất Trường Tiểu học

Đồng Đăng về UBND xã Đồng Đăng quản lý, xử lý)

Theo Báo cáo của UBND xã Đồng Đăng, các hộ gia đình
đã quản lý, sử dụng phần diện tích đất lấn chiếm trước khi
lập hồ sơ địa chính thị trấn Đồng Đăng cũ, nguồn gốc đất
do các hộ gia đình khai phá và canh tác, sau đó thì xây
dựng nhà ở, khu đất được các hộ sử dụng ổn định từ đó

đến nay

2
Điểm trường Đông Chắn (Trường
PTDT BT TH&THCS Công Sơn),
thôn Đông Chắn, xã Công Sơn

Khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
D0376586 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 28/9/1998 cho Trường
Phổ thông cơ sở Công Sơn. Khu đất không xác định được ranh giới,
trên đất không còn nhà của điểm trường, Trường không sử dụng từ
năm 2014. Hộ gia đình ông Dương Trầm Nhàn đã xây dựng nhà cấp
4 kiên cố trên khu đất từ năm 2017 và vẫn đang ở đến thời điểm

Đoàn thanh tra thực hiện xác minh

Theo Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 18/12/2025 của
UBND xã Công Sơn, khu đất có nguồn gốc là đất của ông
Dương Quý Tòong là bố ruột của ông Dương Trần Nhàn,
đã hiến đất để làm điểm trường Đông Chắn; điểm trường
Đông Chắn không sử dụng từ năm 2014, gia đình ông

Dương Trầm Nhàn không còn chỗ ở nào khác và cho rằng
đất là của bố ông nhượng lại cho điểm trường nên hộ ông
Nhàn đã xây dựng nhà trên đất của điểm trường do điểm

trường không còn sử dụng
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3 Trụ sở UBND xã Hòa Bình (cũ), xã
Văn Quan

Khu đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho UBND xã Hòa Bình, huyện Văn Quan số vào sổ: CT00616,
ngày cấp 30/12/2010, thửa đất 18, Số tờ bản đồ 49 bản đồ địa chính
xã Hòa Bình. Diện tích 3.145,0m2. Mục đích sử dụng đất: Đất trụ sở
cơ quan. Hiện nay có hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 1.271,0 m2,
thuộc một phần diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất cho UBND xã Hòa Bình.

Hộ bà Vi Thị Làn đang trồng keo có diện tích 1271,0m2
thuộc một phần thửa đất số 18, tờ bản đồ số 197 (tờ bản đồ
số 49 xã Hòa Bình cũ) bản đồ địa chính xã Văn Quan, từ
năm 2000 là đất hoang, không có hộ gia đình, cá nhân nào
canh tác, trên đất chủ yếu là cây bụi. Sau năm 2010 thì gia
đình bà Vi Thị Làn trồng cây keo trên phần diện tích này

và sử dụng đến nay.

4 Khu đất phòng Giao thông huyện
Văn Quan (cũ), xã Văn Quan

Khu đất có hộ gia đình cá nhân đang nuôi gà và trồng cây trên khu
đất.

UBND xã đã giải quyết đơn của ông Lý Văn Sặp và bà
Lao Thị Tái liên quan đến khu đất. Hiện nay gia đình ông
Lý Văn Sặp và bà Lao Thị Tái vẫn đang canh tác, chăn

nuôi trên thửa đất và chưa chịu di rời mặc dù UBND xã đã
yêu cầu di rời toàn bộ tài sản, cây cối trên đất trả lại mặt

bằng cho UBND xã Văn Quan

5
Trụ sở cũ (trước đây là Nhà Dân số
và xuất nhập khẩu xã Bình Trung),
thôn Bình Trung, xã Khánh Khê

Khu đất hiện gia đình ông Hoàng Văn Quyết, thôn Bình Trung, xã
Khánh Khê đang có đơn đề nghị xem xét giao đất cho gia đình ông

quản lý, sử dụng.

Do quá trình quản lý, sử dụng điều chuyển giữa nhiều đơn
vị và thời gian sử dụng không được liên tục, để cơ sở nhà

đất bỏ hoang, không sử dụng.
Do hộ ông Hoàng Văn Quyết lấn, chiếm và có đơn đề

nghị, đơn khiếu nại liên quan đến khu đất. UBND huyện
Cao Lộc (cũ) đã có Văn bản trả lời, giải quyết đơn của ông

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời gian
để lãng phí) Nguyên nhân
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6
Khu đất tập thể - Trường Mầm non
Khánh Khê, thôn Đoàn Kết, xã
Khánh Khê

Một phần diện tích gia đình ông Hoàng Văn Bảy đã lấn chiếm sử
dụng để trồng cây chuối và hoa màu, có phát sinh đơn khiếu nại của

ông Bảy.

Do quá trình quản lý, sử dụng điều chuyển giữa nhiều đơn
vị và thời gian sử dụng không được liên tục, để cơ sở nhà

đất bỏ hoang, không sử dụng.
Do hộ ông Hoàng Văn Bảy lấn, chiếm khu đất và có đơn
đề nghị trả đất, đơn khiếu nại. UBND tỉnh Lạng Sơn đã có

văn bản trả lời, giải quyết đơn của ông Bảy

7

Điểm trường Bản Cầm Khu II
(Trường PTDTBT TH và THCS Vạn
Thuỷ), thôn Bản Cầm, xã
Tân Tri

Khu đất không sử dụng từ tháng 6/2016, hiện trạng là khu đất trống,
không có công trình trên đất. Năm 2023, có 01 hộ dân xây nhà lấn
chiếm một phần diện tích trên đất của điểm trường (khoảng 40 m2).

Đơn vị được giao quản lý tài sản công quản lý không chặt
chẽ để người dân xây nhà lấn chiếm một phần diện tích đất

trên đất của điểm trường

8
Điểm trường thôn Nam Hương 2,
Trường TH&THCS Tân Hương, thôn
Nam Hương 2, xã Vũ Lăng

Khu đất đã được UBND cấp GCNQSDĐ số phát hành BĐ113091
ngày 21/3/2011 cho Trường Tiểu học xã Tân Hương (phân trường
Nam Hương II), thửa đất số 53, tờ bản đồ số 94, diện tích 8.960,9
m2; Hộ ông Dương Văn Sự sử dụng phần diện tích khoảng 7.522,8
m2 vào mục đích nông nghiệp, năm 2012 hộ ông Sự sử dụng một
phần diện tích khoảng 825,0 m2 để xây dựng nhà trên khu đất

Đơn vị được giao quản lý tài sản công không chặt chẽ, để
người dân sử dụng, xây nhà lấn chiếm đất, không kịp thời
báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý giải quyết theo quy

định

9

Khu đất 1.544,8 m2 tiếp giáp khu đất
tái định cư Chi Ma, xã Mẫu Sơn
thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (diện
tích theo trích lục thửa đất số 55, tỷ lệ
1/1.000 do Văn phòng đăng ký quyền
sử dụng đất đo đạc ngày 15/11/2012)

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh có một số hộ gia đình, cá nhân có
hành vi lấn, chiếm đất để xây dựng 01 công trình nhà ở, trồng cây
cối hoa màu, xây dựng chuồng trại tạm trên khu đất nhưng  chưa
được Ban Quản lý, UBND huyện Lộc Bình (cũ), UBND xã Mẫu
Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định; trách nhiệm thuộc về Ban
Quản lý trong việc chủ trì, phối hợp kiểm tra xử lý; cần được UBND

xã Mẫu Sơn khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
không quản lý để người dân lấn chiếm sử dụng đất

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời gian
để lãng phí) Nguyên nhân
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UBND TỈNH LẠNG SƠN PHỤ LỤC SỐ 08
THANH TRA TỈNH

TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CÓ NGUY CƠ LÃNG PHÍ (GIAI ĐOẠN 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra)
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Khối cơ quan hành chính 9

1 1,1 UBND xã Tân Tiến Đất trụ sở UBND xã
Bắc Ái (cũ)

Thôn Hang Dường,
xã Tân Tiến 543,2 1.790,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2019; UBND
xã không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

2 1,2 UBND xã Chi Lăng
Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Chi

Lăng (cũ)

Thôn Trung Tâm,
xã Chi Lăng 589,9 307,6

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng năm 2021; đến nay
vẫn để không, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

3 1,3 UBND xã Điềm He Trụ sở UBND
xã Vĩnh Lại (cũ)

Thôn Nà Súng,
xã Điềm He 240,0 875,0 240,0 875,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; đến nay

vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

4 1,4 UBND xã Điềm He Trụ sở UBND
xã Phú Mỹ (cũ)

Thôn Bản Hạ,
xã Điềm He 170,0 633,0 170,0 633,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2017; đến nay

vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

5 1,5 UBND xã Văn Quan Trụ sở đoàn thể
xã Hòa Bình (cũ)

Thôn Nà Thượng,
xã Văn Quan 90,0 467,4 90,0 467,4

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2015, đến nay

vẫn không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh
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6 1,6 UBND xã Văn Quan Đất Phòng giao thông
huyện Văn Quan (cũ)

Thôn Đức Hinh,
xã Văn Quan 0 494,9 0 494,9

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ lâu, đến nay vẫn

không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

7 1,7 UBND xã Văn Quan
Trụ sở UBND xã Hòa

Bình (cũ)
- trụ sở cũ

Thôn Nà Thượng,
xã Văn Quan 241,1 3.145,0 241,1 3.145,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ ngày 01/7/2025;
địa phương không có nhu cầu

sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

8 1,8 UBND xã Văn Quan
Trụ sở làm việc UBND
xã Tú Xuyên (cũ) - trụ

sở mới

Thôn Khòn Coọng,
 xã  Văn Quan 410,0 911,8 410,0 911,8

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ ngày 01/7/2025;
địa phương không có nhu cầu

sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

9 1,9 UBND xã Văn Quan Đất Khu liên cơ Thôn Đức Tâm,
xã Văn Quan 0 556,6 0 556,6

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ lâu, đến nay vẫn bỏ

hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

II Khối đơn vị sự nghiệp 103

1 Sở Nông nghiệp và Môi
trường 2

10 1.1 Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất

đai khu vực
Lộc Bình

Khu Bản Kho,
xã Lộc Bình 487,5

Quyết định
218/QĐ-UBND
ngày 04/02/2017
của UBND tỉnh

Chi nhánh đã được giao và sử
dụng trụ sở Phòng Tài nguyên

và Môi trường (cũ)

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Thu hồi

11 1.2 Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Trạm Đèo Phiếu,
xã Yên Vượng (cũ)
thuộc Hạt Kiểm lâm
Khu vực Hữu Lũng

Xã Cai Kinh 30,0 100,0 Không còn nhu cầu sử dụng,
hiện nay bỏ hoang

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý

2 Sở Khoa học và Công
nghệ

1

12 2.1 Sở Khoa học và Công nghệ

Trạm Kiểm tra
chất lượng hàng hóa

xuất nhập khẩu tại Cửa
khẩu Hữu Nghị

Xã Đồng Đăng 400,0 75,0 150,0 400,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2021 đến nay, đã đề nghị điều
chuyển sang đơn vị khác, hiện
chưa có đơn vị có nhu cầu sử
dụng, nhận điều chuyển

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Điều chuyển

3 Sở Y tế 26

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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13 3,1 Sở Y tế Bệnh viện Y học cổ
truyền - cơ sở 1

Số 48 Trần Hưng Đạo,
phường Lương Văn

Tri
1206,7 1.777,7 1206,7 1.777,7

Không sử dụng kéo dài từ năm
2018 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý

14 3,2 Sở Y tế
Trung tâm Phòng chống

bệnh xã
hội (cũ)

Số 122, đường Ba Sơn,
phường Tam Thanh 3.231,0 3.994,0 3.231,0 3.994,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2021 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý

15 3,3 Sở Y tế  Cơ sở 7 (Trung tâm y tế
dự phòng cũ)

Số 48, đường
Trần Hưng Đạo,

Phường Lương Văn
Tri

1.685,0 996,9 1.716,7 996,9

Không sử dụng kéo dài từ năm
2021 đến 2024; cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý

16 3,4 Sở Y tế  Cơ sở 8 (Trung tâm
phòng chống sốt rét cũ)

Số 66, đường Trần
Hưng Đạo, Phường
Lương Văn Tri

430,0 297,5 430,0 297,5

Không sử dụng kéo dài từ năm
2021 đến 2024; cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Thu hồi

17 3,5 Sở Y tế Trạm Y tế xã Đề Thám
(cũ) -cơ sở 2

Thôn Pác Luồng,
xã Tràng Định 129,4 172,0 129,4 172,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2019 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

18 3,6 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tri
Phương (cũ) - cơ sở 2

Thôn Kéo Quân,
xã Quốc Khánh 170,0 385,6 170,0 385,6

Không xác định được thời gian
không sử dụng cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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19 3,7 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tri
Phương (cũ) -cơ sở 3

Thôn Kéo Quân,
 xã Quốc Khánh 104,2 456,8 104,2 456,8

Không sử dụng kéo dài từ năm
2017 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

20 3,8 Sở Y tế Trạm y tê ́xã Quý Hòa
(cũ)

Thôn Khuổi Ngành,
xã Quý Hòa 0,0 300,0 0,0 300,0

Không xác định được thời gian
không sử dụng cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

21 3,9 Sở Y tế Trạm Y tế xã Yên Lỗ
(cũ)

Thôn Bản Mè,
 xã Thiện Hòa 85,5 540,0 85,5 540,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

22 3,1 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tân Hòa
(cũ)-cơ sở 1

Thôn Tân Tiến,
xã Thiện Long 44,0 180,0 44,0 180,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2002 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

23 3,1 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tân Hòa
(cũ)- cơ sở 2

Thôn Tân Tiến,
 xã Thiện Long 180,0 710,5 180,0 710,5

Không sử dụng kéo dài từ năm
2023 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

24 3,1 Sở Y tế Trạm Y tế thị trấn Bắc
Sơn (cũ)

Khối phố Hữu Vĩnh,
xã Bắc Sơn 105,2 400,0 105,2 400,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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25 3,1 Sở Y tế Trạm Y tế xã Bắc
Quỳnh (cũ)

Thôn Đon Riệc 2,
 xã Bắc Sơn 512,7 803,0 512,7 803,0

Không xác định được thời gian
không sử dụng cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

26 3,1 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tân Thành
(cũ)

Thôn Phong Thịnh,
xã Nhất Hòa 80,0 1.171,0 80,0 1.171,0

Không xác định được thời gian
không sử dụng cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

27 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tú Xuyên
(cũ)

Thôn Nà Hang,
xã Văn Quan 123,0 583,0 123,0 583,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Thu hồi;
Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý
theo Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày
31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

28 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Điềm He
(cũ) - cơ sở 1

Thôn Pác Làng, xã
Điềm He 87,2 914,4 87,2 914,4

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

29 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Điềm He
(cũ), - cơ sở 2

Thôn Pác Làng,
 xã Điềm He 525,7 611,1 525,7 611,1

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

30 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Khánh
Khê (cũ) - cơ sở 1

Thôn Nà Bản,
xã Khánh Khê 72,5 193,0 72,5 193,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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31 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Khánh
Khê (cũ) - cơ sở 2

Thôn Nà Khàn,
xã Khánh Khê 516,0 1.074,2 516,0 1.074,2

Không sử dụng từ năm 2024
đến nay cho thấy công tác

quản lý, khai thác tài sản chưa
hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng
phí, chưa phù hợp với yêu cầu
quản lý, sử dụng tài sản công

tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Điều chuyển;
Đã chuyển giao về UBND xã tại Quyết

định số 2901/QĐ-UBND ngày
31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

32 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Thống
Nhất (cũ)

Thôn Cóoc Bẻ,
xã Thống Nhất 152,0 1.009,4 152,0 1.009,4

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

33 3,2 Sở Y tế Tram y tế xã Cường
Lợi (cũ)

Thôn Khe Bó,
xã Châu Sơn 75,0 1.557,5 75,0 495,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2017 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Thu hồi;
Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý
theo Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày
31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

34 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Hồ Sơn
(cũ) - cơ sở 2,

Thôn Na Hoa,
 xã Hữu Lũng 93,0 252,0 93,0 252,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2022 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

35 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tân Thành
(cũ)- cơ sở 2

Thôn Bắc Lệ,
xã Tân Thành 220,0 611,0 220,0 611,0

Không sử dụng kéo dài từ năm
2015 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

36 3,2 Sở Y tế Trạm Y tế xã Hòa Lạc
(cũ) - cơ sở 2

Thôn Việt Thắng Hang
Đỏ, xã Tân Thành 180,5 373,8 180,5 373,8

Không sử dụng kéo dài từ năm
2020 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Điều chuyển;
Đã chuyển giao về UBND xã tại Quyết

định số 2901/QĐ-UBND ngày
31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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37 3,3 Sở Y tế Trạm Y tế xã Gia Cát
(cũ) -trạm cũ

Thôn Bắc Đông,
Phường Kỳ Lừa 349,2 99,7 145,2

Không sử dụng kéo dài từ năm
2015 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

38 3,3 Sở Y tế Trạm Y tế xã Tân Liên
(cũ) - trạm cũ

Thôn An Rinh II,
phường Kỳ Lừa 206,0 1.821,0 112,2 262,2

Không sử dụng kéo dài từ năm
2021 đến nay cho thấy công
tác quản lý, khai thác tài sản
chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy
cơ lãng phí, chưa phù hợp với
yêu cầu quản lý, sử dụng tài
sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã tại Quyết định số

2901/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của
Chủ tịch UBND tỉnh

4 UBND phường Kỳ Lừa 4

39 4,1 UBND phường Kỳ Lừa
Điểm trường Nà Pinh
(Trường Mầm non

Tân Liên)

Khối Nà Pinh,
phường Kỳ Lừa 80,0 1.450,5

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2000; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo

Quyết định số 33/QĐ-UBND
ngày08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

40 4,2 UBND phường Kỳ Lừa
Điểm trường Nà Pán
(Trường Mầm non

Gia Cát)

Khối Hợp Tân,
phường Kỳ Lừa 43,0 170,2

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2009; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo

Quyết định số 33/QĐ-UBND
ngày08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

41 4,3 UBND phường Kỳ Lừa
Điểm trường Thân Công
Tài (Trường Mầm non

17/10)

Số 59b, đường
Thân Công Tài,
phường Kỳ Lừa

127,1 149,9
Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng tháng 5/2017; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo

Quyết định số 33/QĐ-UBND
ngày08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

42 4,4 UBND phường Kỳ Lừa
Điểm trường Minh Khai

(Trường Mầm non
17/10)

Số 14, đường Minh
Khai, phường Kỳ Lừa 68,4 118,5

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng tháng 5/2017; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo

Quyết định số 33/QĐ-UBND
ngày08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

5 UBND xã Vũ Lăng 4

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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43 5,1 UBND xã Vũ Lăng
Điểm trường thôn Nam
Hương 2 (Trường TH và

THCS Tân Hương)

Thôn Nam Hương 2,
xã Vũ Lăng 0,0 8.960,9

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2018; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;
có tình trạng một số hộ gia
đình xây dựng nhà ở và canh
tác trên khu đất của điểm

trường đã được cấp
GCNQSDĐ.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo

Quyết định số 33/QĐ-UBND
ngày08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

44 5,2 UBND xã Vũ Lăng
Điểm trường Bình Hạ
(Trường TH và THCS

Chiêu Vũ)

Thôn Bình Hạ,
xã Vũ Lăng 157,0 720,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo

Quyết định số 33/QĐ-UBND
ngày08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

45 5,3 UBND xã Vũ Lăng
Điểm trường Tân Kỳ
(Trường TH và THCS

Chiêu Vũ)

Thôn Tân Kỳ,
xã Vũ Lăng 30,0 375,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

46 5,4 UBND xã Vũ Lăng
Điểm trường Mỏ Rẹ
(Trường mầm non xã

Tân Hương)

Thôn Nam Hương 2,
xã Vũ Lăng 0,0 725,4

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2019; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

6 UBND xã Nhất Hòa 3

47 6,1 UBND xã Nhất Hòa
Điểm trường

Tiến Sơn (Trường Tiểu
học Nhất Tiến)

Thôn Làng Đồng,
xã Nhất Hòa 201,4 1.322,0 201,4 1.546,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ ngày 01/6/2022;
đến nay vẫn bỏ hoang, không

sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

48 6,2 UBND xã Nhất Hòa
Điểm trường Bản Đắc
cơ sở 2 (Trường Tiểu

học Nhất Hòa)

Thôn Bản Đắc,
xã Nhất Hòa 0,0 1.207,0 0,0 1.103,5

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2014; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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49 6,3 UBND xã Nhất Hòa
Điểm trường Địa Phận
(Trường Tiểu học Nhất

Hòa)

Thôn Mỹ Hòa,
xã Nhất Hòa 76,4 883,5 76,4 611,9

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

7 UBND xã Tân Tri 3

50 7,1 UBND xã Tân Tri

Điểm trường Bản Cầm
Khu II (Trường

PTDTBT TH và THCS
Vạn Thủy)

Thôn Bản Cầm,
xã Tân Tri 0,0 188,0 0,0 188,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ tháng 6/2016; đến
nay vẫn bỏ hoang, không sử

dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

51 7,2 UBND xã Tân Tri
Điểm trường Suối Tát
Khu II (Trường Tiểu

học Tân Tri)

Thôn Suối Tát,
xã Tân Tri 0,0 132,0 0,0 132,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2019; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

52 7,3 UBND xã Tân Tri
Điểm trường Bình An
Khu II (Trường Tiểu

học Tân Tri)

Thôn Bình An,
xã Tân Tri 0,0 185,0 0,0 185,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

8 UBND xã Bắc Sơn 3

53 8,1 UBND xã Bắc Sơn
Điểm trường Bản Liếng
(Trường Tiểu học Long

Đống)

Thôn Tân Tiến,
xã Bắc Sơn 85,0 1.274,0 85,0 1.274,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2005; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

54 8,2 UBND xã Bắc Sơn
Điểm trường Bản Thí
(Trường Tiểu học

Long Đống)

Thôn Bản Thí,
xã Bắc Sơn 29,0 611,0 29,0 611,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2005; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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55 8,3 UBND xã Bắc Sơn
Điểm trường An Ninh
(Trường Tiểu học

Long Đống)

Thôn An Ninh,
xã Bắc Sơn 205,0 633,2 205,0 633,2

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2006; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

9 UBND xã Na Sầm 2

56 9,1 UBND xã Na Sầm
Điểm trường thôn Nà
Phai (Trường Mầm non

xã Hoàng Việt)

Thôn Nà Phai,
xã Na Sầm 46,0 131,0 46,0 131,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2018; đến nay
vẫn bỏ không, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

57 9,2 UBND xã Na Sầm
Điểm trường thôn Nà

Tềnh (Trường Mầm non
xã Hoàng Việt)

Thôn Nà Tềnh,
xã Na Sầm 0,0 104,0 0,0 104,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2021; đến nay
vẫn bỏ không, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

10 UBND xã Hội Hoan 3

58 10,1 UBND xã Hội Hoan

Điểm trường thôn
Co Tào cũ (Trường
PTDTBT Tiểu học xã

Hội Hoan)

Thôn Co Tào,
xã Hội Hoan 0,0 750,0 0,0 750,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2000; đến nay
vẫn bỏ không, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

59 10,2 UBND xã Hội Hoan
Điểm trường thôn Co Sả
(Trường PTDTBT tiểu
học xã Hội Hoan)

Thôn Co Sả,
xã Hội Hoan 90,0 424,7 90,0 424,7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2016; đến nay
vẫn bỏ không, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

60 10,3 UBND xã Hội Hoan
Điểm trường Bản Pục
(Trường Tiểu học xã

Gia Miễn)

Thôn Quảng Sơn,
xã Hội Hoan 0,0 150,0 0,0 150,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ trước năm 2000;
đến nay vẫn bỏ không, không

sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

11 UBND xã Điềm He 2

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
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Đơn vị
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quản lý
tạm
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Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,
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(ghi sổ văn
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Diện tích
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61 11,1 UBND xã Điềm He
Điểm trường Bản Hạ
(Trường PTDTBT TH
và THCS Liên Hội)

Thôn Bản Hạ,
xã Điềm He 400,0 892,4 400,0 892,4

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2018; đến nay

vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

62 11,2 UBND xã Điềm He
Điểm trường thôn Kòn
Pù (Trường Mầm non

Trấn Ninh)

Thôn Kòn Pù,
xã Điềm He 121,4 402,5 121,4 402,5

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2022; đến nay

vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

12 UBND xã Khánh Khê 1

63 12,1 UBND xã Khánh Khê

 Khu đất trống thôn Nà
Bản, xã Đồng Giáp (cũ)

- Trường THCS
Đồng Giáp

Thôn Nà Bản,
xã Khánh Khê 0,0 1.035,0 0,0 1.035,0

Có nguy cơ lãng phí do đã lâu
không sử dụng (khoảng 40
năm); đến nay vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

13 UBND xã Thống Nhất 2

64 13,1 UBND xã Thống Nhất
Phòng học Tằm Phiêng
(Trường mầm non

Thống Nhất)

Thôn Tằm Phiêng,
xã Thống Nhất 120,0 214,6 120,0 214,6

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; đến nay

vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

65 13,2 UBND xã Thống Nhất
Phòng học Khuổi Nọi A

(Trường mầm non
Thống Nhất)

Thôn Tằm Phiêng,
xã Thống Nhất 60,0 220,8 60,0 220,8

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; đến nay

vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

14 UBND xã Văn Quan 1

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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66 14,1 UBND xã Văn Quan Điểm trường Mầm non
Tân Xuân

Thôn Thanh Xuân,
 xã Văn Quan 242,0 379,0 242,0 379,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020; Đã có
quyết định phê duyệt bán đấu
giá nhưng không thành; khu
đất hiện nay không phù hợp

QH, KHSDĐ là loại đất ở theo
phương án UBND tỉnh phê
duyệt bán đấu giá. Hiện nay
khu đất vẫn để không, không

sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

15 UBND xã Thiện Long 11

67 15,1 UBND xã Thiện Long
Điểm trường Mạy Deng

(Trường PTDTBT
TH&THCS Tân Hòa)

Thôn Tân Tiến,
  xã Thiện Long 2.400,0 863,7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 1999, hiện nay
không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

68 15,2 UBND xã Thiện Long
Điểm trường Khuổi

Liềng (Trường PTDTBT
TH&THCS Tân Hòa)

Thôn Khuổi nà,
  xã Thiện Long 1.140,0 51,6

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 1998, hiện nay
không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

69 15,3 UBND xã Thiện Long
Điểm trường Mạy Đảy
(Trường PTDTBT Tiểu

học Hòa Bình)

Thôn Khuổi Nhuần,
xã Thiện Long 294,0 603.3

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm học 2017-
2018 đất để trống, hiện nay
không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

70 15,4 UBND xã Thiện Long

Điểm trường
Khuổi Hẩu (Trường
PTDTBT Tiểu học

Thiện Long)

Thôn Khuổi Hẩu,
  xã Thiện Long 158.0 960.0 158.0 414.4

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm học 2019-
2020 đất để trống, hiện nay
không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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71 15,5 UBND xã Thiện Long

Điểm trường Ca Siều -
Vị trí 1 (Trường

PTDTBT TH Thiện
Long)

Thôn Thanh Bình,
  xã Thiện Long 403.3 403.3

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2015, hiện nay
không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

72 15,6 UBND xã Thiện Long

Điểm trường Ca Siều -
Vị trí 2 (Trường
PTDTBT TH
Thiện Long)

Thôn Thanh Bình,
  xã Thiện Long 116,0 251,7 116,0 251,7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2012, hiện nay
không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

73 15,7 UBND xã Thiện Long

Điểm trường
Ca Siều - Vị trí 3

(Trường PTDTBT TH
Thiện Long)

Thôn Thanh Bình,
  xã Thiện Long 207,0 462,4 207,0 462,4

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm học 2020-

2021, hiện nay không có nhu
cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

74 15,8 UBND xã Thiện Long
Điểm trường Bản Thàng
(Trường PTDTBT TH

Thiện Long)

Thôn Thanh Bình,
  xã Thiện Long 840,0 840,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2000, hiện nay
không có nhu cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

75 15,9 UBND xã Thiện Long
Điểm trường Mạy Đảy
(Trường Mầm non

Hòa Bình)

Thôn Khuổi Nhuần,
xã Thiện Long 106,0 773,7 106,0 773,7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm học 2021-

2022, hiện nay không có nhu
cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

76 15,1 UBND xã Thiện Long
Điểm trường Ca Siều
 (Trường Mầm Non

Thiện Long)

Thôn Thanh Bình,
xã Thiện Long 112,0 878,7 112,0 878,7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm học 2020-

2021, hiện nay không có nhu
cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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77 15,1 UBND xã Thiện Long
Điểm trường

 Khuổi Hẩu (Trường
Mầm Non Thiện Long)

Thôn Khuổi Hẩu,
xã Thiện Long 100,8 800,0 100,8 800,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm học 2020-

2021, hiện nay không có nhu
cầu sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

16 UBND xã Thiện Hòa 8

78 16,1 UBND xã Thiện Hòa
Điểm trường Khuổi Nà
(Trường PTDTBT Tiểu

học Thiện Hòa)

Thôn Yên Hùng,
xã Thiện Hòa 132,0 326,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2018, đến nay
không sử dụng, xa trung tâm

xã khó quản lý

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

79 16,2 UBND xã Thiện Hòa
Điểm trường Nà Lẹng
(Trường PTDTBT Tiểu

học Thiện Hòa)

Thôn Nà Lẹng,
xã Thiện Hòa 4.797,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2003, đến nay

vẫn không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

80 16,3 UBND xã Thiện Hòa
Điểm trường Cạm Tắm
(Trường PTDTBT Tiểu

học Thiện Hòa)

Thôn Nà Lẹng,
 xã Thiện Hòa 215,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2016, đến nay

vẫn không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

81 16,4 UBND xã Thiện Hòa

Điểm trường
Khuổi Mạ (Trường
PTDTBT Tiểu học

Yên Lỗ)

Thôn Khuổi Chặng,
xã Thiện Hòa 600,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ lâu, đến nay vẫn

không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

82 16,5 UBND xã Thiện Hòa
Điểm trường Khuổi Mè
(Trường PTDTBT Tiểu

học Yên Lỗ)

Thôn Khuổi Mè,
xã Thiện Hòa 60,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 1997, đến nay

vẫn không  sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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83 16,6 UBND xã Thiện Hòa

Điểm trường
Khuổi Sắp (cũ) - Trường
PTDTBT Tiểu học Tân

Tiến

Thôn Bản Pe,
xã Thiện Hòa 2.000,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2011, đến nay

vẫn không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

84 16,7 UBND xã Thiện Hòa
Điểm trường Mầm non
Khuổi Nà (Trường Mầm

non Thiện Hòa)

Thôn Yên Hùng,
xã Thiện Hòa 281.2

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2015, đến nay

vẫn không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

85 16,8 UBND xã Thiện Hòa

Điểm trường
Mầm non Thâm Đình
 (Trường Mầm non

Yên Lỗ)

Thôn Nà Tồng,
xã Thiện Hòa 913,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2020, đến nay

vẫn không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

17 UBND xã Quý Hòa 1

86 17,1 UBND xã Quý Hòa

Điểm trường khuổi
Ngành - vị trí 3 tại thửa
đất số 65 tờ bản đồ 105
(Trường PTDTBT TH
và THCS Quý Hòa)

Thôn Khuổi Ngành,
xã Quý Hòa 0,0 243.7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2019, đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

18 UBND xã Công Sơn 4

87 18,1 UBND xã Công Sơn
Điểm trường Khuổi Pao
(Trường PTDTBT TH
và THCS Công Sơn)

Thôn Cốc Tranh,
xã Công Sơn 204,0 204,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ trước năm 2000,

đến nay vẫn bỏ hoang

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

88 18,2 UBND xã Công Sơn
Điểm trường Thán Dìu
(Trường PTDTBT TH
và THCS Công Sơn)

Thôn Pắc Đây,
xã Công Sơn 74,1 420,0 74,1 420,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ trước năm 2024,

đến nay vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh
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án, sắp
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89 18,3 UBND xã Công Sơn
Điểm trường Pắc Đây
(Trường PTDTBT TH
và THCS Công Sơn)

Thôn Pắc Đây,
xã Công Sơn 40,0 168,0 40,0 168,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ trước năm 2006,

đến nay vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

90 18,4 UBND xã Công Sơn
Điểm trường Lục Bó
(Trường PTDTBT TH
và THCS Công Sơn)

Thôn Lục Bó,
xã Công Sơn 100,0 793,0 100,0 793,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ trước năm 2018,

đến nay vẫn bỏ không

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

19 UBND xã Tràng Định 4

91 19,1 UBND xã Tràng Định
Điểm Trường Pò Mồng
(TrườngPTDTBT TH và

THCS Bắc Ái I)

Thông Cốc Slầy,
xã Tràng Định 1.428,0 1.428,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2000; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

92 19,2 UBND xã Tràng Định
Điểm Trường Cốc Slầy
(Trường PTDTBT TH
và THCS Bắc Ái I)

Thông Cốc Slầy,
xã Tràng Định 3.600,0 3.600,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2011; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

93 19,3 UBND xã Tràng Định
Điểm Trường Khau Có
(Trường PTDTBT TH
và THCS Bắc Ái I)

Thôn Bắc Ái I,
xã Tràng Định 367,0 367,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2000; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

94 19,4 UBND xã Tràng Định Khu đất Trạm bơm cũ
xã Đề thám (cũ)

Thôn Pác Luồng,
xã Tràng Định 218,7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ lâu (không xác định
được thời điểm không sử dụng
do đã không sử dụng từ quá
lâu); đến nay vẫn bỏ hoang,

không sử dụng

Không có phương án sắp xếp lại, xử lý
được phê duyệt tại Quyết định số

2273/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của
UBND tỉnh

20 Xã Quốc Khánh 2
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95 20,1 UBND xã Quốc Khánh
Phân trường Nặm

Khoang (Trường TH và
THCS Đội Cấn)

Thôn Nặm Khoang,
xã Quốc Khánh 360,0 360,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2009; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

96 20,2 UBND xã Quốc Khánh
Phân trường Khau Slâm
(Trường TH và THCS

Đội Cấn)

Thôn Nà Khau,
xã Quốc Khánh 717,7 717,7

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2003; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

21 Xã Tân Tiến 5

97 21,1 UBND xã Tân Tiến

Phân trường thôn
Nà Luông (Trường

PTDTBT TH và THCS
Tân Yên)

Thôn Nà Luông,
xã Tân Tiến 2.500,0 2.500,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2000; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

98 21,2 UBND xã Tân Tiến

Phân trường thôn
Kéo Cà (Trường

PTDTBT TH và THCS
Tân Yên)

Thôn Kéo Cà,
xã Tân Tiến 42,0 2.500,0 42,0 2.500,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2004; đến nay
vẫn bỏ hoang, không sử dụng;

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

99 21,3 UBND xã Tân Tiến
Phân trường thôn Pác

Mười (Trường PTDTBT
TH và THCS Tân Yên)

Thôn Pác Mười,
xã Tân Tiến 140,0 140,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2004; đến nay

vẫn bỏ hoang, không
sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

100 21,4 UBND xã Tân Tiến
Phân trường thôn Cốc
Tàn (Trường PTDTBT
TH và THCS Tân Yên)

Thôn Cốc Tàn,
xã Tân Tiến 252,0 252,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2004; đến nay

vẫn bỏ hoang, không
sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất
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101 21,5 UBND xã Tân Tiến

Phân trường thôn
Hang Dường (Trường
PTDTBT TH và THCS

Bắc Ái 2)

Thôn Hang Dường,
xã Tân Tiến 750,0 750,0

Có nguy cơ lãng phí do không
sử dụng từ năm 2011; đến nay

vẫn bỏ hoang, không
sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý được phê
duyệt tại Quyết định số 2273/QĐ-UBND
ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh: Giữ lại

tiếp tục sử dụng

22 UBND xã Chi Lăng 4

102 22,1 UBND xã Chi Lăng Trạm Bảo vệ thực vật
huyện Chi Lăng (cũ)

Thôn Trung Tâm,
xã Chi Lăng 176,5 266,0

Trên đất có 01 nhà làm việc 2
tầng, diện tích khoảng 87m2/
sàn; sân bê tông khoảng 30m2,

có tường rào bao quanh;
không sử dụng từ khoảng năm
2019.Có nguy cơ lãng phí do
đến nay vẫn bỏ hoang, không

sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

103 22,2 UBND xã Chi Lăng Cửa hàng vật tư
 nông nghiệp (cũ)

Thôn Thống Nhất 2,
xã Chi Lăng 148,7 168,2

Trên đất có 01 nhà làm việc 1
tầng, diện tích khoảng 99,8m2/
sàn; không sử dụng từ khoảng
năm 2010.Có nguy cơ lãng phí
do đến nay vẫn bỏ hoang,

không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển về
địa phương quản lý, xử lý

104 22,3 UBND xã Chi Lăng
Khu đất tiền phong
(Trường Tiểu học I,
xã Quang Lang)

Thôn Tiền Phong,
xã Chi Lăng 329,9 975,0

Trên đất có 02 dãy nhà phòng
học (01 dãy diện tích

136,32m2 và 01 dãy có diện
tích khoảng 154,44m2); không

sử dụng từ khoảng năm
2019.Có nguy cơ lãng phí đến
nay vẫn bỏ hoang, không

sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển về
địa phương quản lý, xử lý

105 22,4 UBND xã Chi Lăng
Điểm trường thôn đồng
ngầu (Trường Mầm Non

Chi Lăng)

Thôn Đồng Ngầu,
xã Chi Lăng 188,0 2.217,8

 Trên đất có 01 dãy lớp học 1
tầng, diện tích khoảng 188m2;
có tường rào bao quanh, không
sử dụng từ khoảng năm 2022.
Có nguy cơ lãng phí do không

sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

23 Xã Tân Thành 2

106 23,1 UBND xã Tân Thành
Điểm trường Quyết Tiến

(Trường tiểu học
Hòa Sơn)

Thôn Quyết Tiến,
 xã Tân Thành 60,0 551,5

Diện tích khu đất thực tế chỉ
có 551,5m2 là của trường tiểu
học Hòa Sơn, trên đất có 01

nhà cấp 4 diện tích 61m2 và 01
nhà vệ sinh 10m2 hiện làm nhà
lưu trú cho giáo viên; Có nguy
cơ lãng phí do đến nay vẫn

không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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107 23,1 UBND xã Tân Thành
Điểm trường Chiến

Thắng (Trường Tiểu học
Hòa Sơn)

Thôn Chiến Thắng,
xã Tân Thành 90,0 1.013,0

Trên khu đất có 02 dãy nhà
lớp học (01 dãy nhà có diện
tích 85,6m2 và 01 dãy nhà

diện tích khoảng 59,4m2), 01
nhà kho khoảng 10m2 và 01
nhà vệ sinh 10m2; Khu đất
không có tường bao quanh,
không xác định được ranh
giới; Có nguy cơ lãng phí do
đến nay vẫn không sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

24 Xã Châu Sơn 2

108 24,1 UBND xã Châu Sơn
 Điểm trường Bản
Chuộn (Trường Tiểu
học Cường Lợi)

Thôn Đồng Nhất,
xã Châu Sơn 121,6 390,0

 Khu đất không xác định được
ranh giới do đã mất hiện trạng;
khu đất không được sử dụng
từ năm 2000 trên khu đất
không còn công trình của

trường tiểu học, hiện tại có 01
nhà cấp 4 diện tích 121,6m2

xây năm 2019 của Trường
Mầm non không sử dụng từ
tháng 6/2024; có nguy cơ lãng

phí do không sử dụng.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

109 24,2 UBND xã Châu Sơn
Điểm trường Đồng

Khoang (Trường Tiểu
học Cường Lợi)

Thôn Đồng Nhất,
xã Châu Sơn 119,2 1.252,0

Khu đất không xác định được
ranh giới rõ ràng; khu đất
không được sử dụng từ năm
2022, hiện tại có 01 nhà lớp
học diện tích 119,2m2 và 01
bể nước. Có nguy cơ lãng phí

do không sử dụng.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

25 Xã Kiên Mộc 3

110 25,1 UBND xã Kiên Mộc
Điểm trường Khau Chạy
(Trường Tiểu học II

Bính Xá)

Thôn Khau Chạy
xã Kiên Mộc 15,0 1.457,0

 Khu đất không có tường bao,
không xác định được ranh
giới, trên đất có 03 nhà trình
tường với tổng diện tích

khoảng 80m2, không xác định
được thời gian ngừng sử dụng
(Vùng cô lập, không còn dân
sinh sống do ảnh hưởng dự án
Hồ Bản Lải.) có nguy cơ lãng

phí do bỏ hoang, không
sử dụng.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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111 25,2 UBND xã Kiên Mộc
Điểm trường  Khuổi Tà

(Trường Tiểu học
Bắc Xa)

Thôn Khuổi Tà,
xã Kiên Mộc 0,0 565,0

Khu đất có ranh giới rỗ ràng,
có hàng rào sắt bao quanh, trên
đất có 1 dãy nhà lớp học diện
tích 162m2 và 01 nhà công vụ
rộng 44m2, không sử dụng từ
tháng 6/2025. Có nguy cơ lãng

phí do không
sử dụng.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

112 25,3 UBND xã Kiên Mộc
Điểm trường Bắc Xa
(Trường Mầm non

Bắc Xa)

Thôn Bắc Xa,
xã Kiên Mộc 0,0 615,9

 Khu đất không có tường bao,
không xác định được ranh
giới, trên đất không có công
trình cỏ mọc rậm rạp. Có nguy

cơ lãng phí do bỏ hoang,
không sử dụng.

Phương án sắp xếp lại, xử lý tại Quyết
định số 2273/QĐ-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh: Chuyển giao
về địa phương quản lý, xử lý; Đã chuyển
giao về UBND xã quản lý, xử lý theo
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
08/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

TỔNG CỘNG 112

STT Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở
 nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích
cơ sở nhà, đất

Hiện trạng sử dụng
tại thời điểm báo cáo Lý do

chưa có
phương
án, sắp

xếp

Đơn vị
được
giao

quản lý
tạm
thời

Số văn bản ngày,
tháng, năm quyết

định giao…

Đánh giá nguy cơ
lãng phí (nguyên nhân

nếu có)

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều tra…
(ghi sổ văn

bản và trích
nội dung)

Ghi chúNhà (m2)
Diện tích

sàn
Đất (m2) Nhà (m2) Đất (m2)
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UBND TỈNH LẠNG SƠN PHỤ LỤC SỐ 9.1
THANH TRA TỈNH

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CHƯA THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ
LÝ NHÀ ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT; BÁO CÁO ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ

ĐẤT KHÔNG KỊP THỜI, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

TT Tên cơ quan, đơn vị

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT TẠI
QUYẾT ĐỊNH SỐ 829/QĐ-UBND  VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1591/QĐ-UBND

Bán tài sản trên
đất, chuyển

nhượng quyền sử
dụng đất

Thu hồi Điều chuyển

Giữ lại tiếp
tục sử dụng
(nhưng không
có nhu cầu sử

dụng)

Chuyển về
địa phương
quản lý (có
đánh giá)

Không có
phương án

sắp xếp

1 Sở Xây dựng 1 0 0 0
2 UBND phường Kỳ Lừa 3 3 0 0
3 UBND xã Hoàng Văn Thụ 0 4 7 1
4 UBND xã Vũ Lăng 0 4 2 1
5 UBND xã Nhất Hòa 1 1 1 2
6 UBND xã Tân Tri 0 2 3 2
7 UBND xã Bắc Sơn 4 3 4 0
8 UBND xã Na Sầm 1 7 4 2
9 UBND xã Hội Hoan 0 9 2 1
10 UBND xã Lộc Bình 0 0 3 1
11 UBND xã Điềm He 1 3 2 1
12 UBND xã Khánh Khê 0 2 3 2 2
13 UBND xã Thống Nhất 0 0 13 0
14 UBND xã Văn Quan 1 1 1 0
15 UBND xã Thiện Long 0 11 0 0
16 UBND xã Thiện Hòa 0 8 0 0
17 UBND xã Quý Hòa 0 0 0 0 1
18 UBND xã Đồng Đăng 0 1 0 0
19 UBND xã Cao Lộc 0 0 3 0
20 UBND xã Công Sơn 0 0 1 0 2
21 UBND xã Tràng Định 1 0 0 0
22 UBND xã Quốc Khánh 0 0 0 0 1
23 UBND xã Tân Tiến 0 8 0 0

TỔNG CỘNG 13 67 49 13 2 4
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
THANH TRA TỈNH

PHỤ LỤC SỐ 9.2

TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CHƯA THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI,
 XỬ LÝ NHÀ ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT; BÁO CÁO ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI,

XỬ LÝ NHÀ ĐẤT KHÔNG KỊP THỜI, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân

1 Sở Xây dựng

1 1.1 Trụ sở Sở Xây dựng cũ, số 193 đường
Lê Lợi, phường Đông Kinh

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ

1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài sản trên
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

2 UBND phường Kỳ Lừa

2 2.1 Nhà làm việc Trạm Thú y cũ, khối 27,
phường Kỳ Lừa

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ

1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài sản trên
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định
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3 2.2 Nhà làm việc Trạm khuyến nông cũ,
khối 27, phường Kỳ Lừa

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

4 2.3
Điểm trường Thân Công Tài (Trường
Mầm non 17/10), số 59b đường Thân
Công Tài

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ

1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài sản trên
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

5 2.4 Điểm trường Minh Khai (Trường Mầm
non 17/10), số 14 đường Minh Khai

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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6 2.5 Điểm trường Nà Pinh (Trường Mầm
non Tân Liên), khối Nà Pinh

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

7 2.6 Điểm trường Nà Pán (Trường Mầm non
Gia Cát), khối Hợp Tân

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

3 UBND xã Vũ Lăng

8 3.1
Điểm trường thôn Nam Hương 1
(Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Tân Hương), thôn Nam Hương 1

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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9 3.2
Điểm trường thôn Nam Hương 2
(Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Tân Hương), thôn Nam Hương 2

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

10 3.3
Điểm trường Bình Hạ (Trường Tiểu học
và Trung học cơ sở Chiêu Vũ), thôn
Bình Hạ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

11 3.4
Điểm trường Tân Kỳ (Trường Tiểu học
và Trung học cơ sở Chiêu Vũ), thôn Tân
Kỳ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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12 3.5 Điểm trường Làng Dọc 2 (Trường Tiểu
học xã Vũ Lăng), thôn Làng Dọc 2

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2022), tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

13 3.6 Điểm trường Nà Yêu (Trường Tiểu học
Tân Lập), thôn Nà Yêu

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



58

14 3.7 Điểm trường Mỏ Rẹ (Trường mầm non
xã Tân Hương), thôn Nam Hương 2

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

4 UBND xã Nhất Hòa

15 4.1 Trụ sở UBND xã Tân Thành (cũ), thôn
Tân Vũ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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16 4.2 Phân trường Làng Chu (Trường Tiểu
học Nhất Tiến), thôn Làng Chu

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2022, tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



60

17 4.3 Điểm trường Tiến Sơn (Trường Tiểu
học Nhất Tiến), thôn Làng Đồng

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2022, tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

18 4.4 Điểm trường Bản Đắc - cơ sở 2 (Trường
Tiểu học Nhất Hòa), thôn Bản Đắc

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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19 4.5 Điểm trường Địa Phận (Trường Tiểu
học Nhất Hòa), thôn Mỹ Hòa

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển trường Mầm non xã Nhất Hòa

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

5 UBND xã Tân Tri

20 5.1  Trụ sở UBND xã Vạn Thủy Khu I, thôn
Nà Thí

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

21 5.2  Trụ sở UBND xã Vạn Thủy Khu II,
thôn Nà Thí

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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22 5.3
 Điểm trường thôn Suối Tát khu II
(Trường Tiểu học Tân Tri), thôn Suối
Tát

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2022, tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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23 5.4
Khu II Điểm trường thôn Bình An
(Trường Tiểu học Tân Tri), thôn Bình
An

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2020), tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

24 5.5 Điểm trường thôn Khau Bao (Trường
Tiểu học Tân Tri), thôn Khau Bao

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

25 5.6
Điểm trường thôn Bản Soong (Trường
PTDTBT TH và THCS Vạn Thuỷ), thôn
Bản Soong

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển cho UBND xã quản lý, sử dụng vào mục đích
tín ngưỡng

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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26 5.7
Điểm trường Bản Cầm Khu I (Trường
PTDTBT TH và THCS Vạn Thủy), thôn
Bản Cầm

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển cho Trường Mầm non Vạn Thủy

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

6 UBND xã Bắc Sơn

27 6.1

Bộ phận một cửa Văn phòng
HĐND&UBND huyện Bắc Sơn (cũ),
thôn Nguyễn Thị Minh Khai

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ

1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài sản trên
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

28 6.2

Trạm khuyến nông - Trung tâm dịch vụ
nông nghiệp huyện Bắc Sơn (cũ), thôn
Hoàng Văn thụ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

29 6.3
Trụ sở cũ UBND thị trấn Bắc Sơn (cũ),
thôn Nguyễn Thị Minh Khai

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ

1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài sản trên
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

30 6.4
Nhà trạm phát lại Quỳnh Sơn, thôn Đon
Riệc 2

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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31 6.5 Điểm trường Bắc Sơn (Trường Mầm
non Bắc Quỳnh), thôn Bắc Sơn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

32 6.6 Điểm trường Đông Đằng (Trường Mầm
non Bắc Quỳnh), thôn Đông Đằng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ

1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi để sử
dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

33 6.7 Điểm trường Bản Liếng (Trường Tiểu
học Long Đống), thôn Tân Tiến

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

34 6.8 Điểm trường Bản Thí (Trường Tiểu học
Long Đống), thôn Bản Thí

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

35 6.9 Điểm trường thôn Lân Luông (Trường
Tiểu học Long Đống), thôn Lân Luông

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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36 6.10 Điểm trường An Ninh (Trường Tiểu học
Long Đống), thôn An Ninh

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

37 6.11 Điểm trường thôn Rạ Lá (Trường Tiểu
học Long Đống), thôn Rạ Lá

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

7 UBND xã Hoàng Văn Thụ

38 7.1 Trụ sở UBND xã Hồng Thái 2 (cũ), thôn
Bản Nhùng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi để

sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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39 7.2 Trụ sở UBND xã Nhạc Kỳ 2 (cũ), thôn
Bản Nhùng

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2020), tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

40 7.3
Điểm trường thôn Khun Phung (Trường
PTDTBT TH&THCS Nhạc Kỳ), thôn
Khun Phung

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

41 7.4
Điểm trường thôn Lương Thác (Trường
PTDTBT TH&THCS Nhạc Kỳ), thôn
Lương Thác

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



68

42 7.5 Điểm trường Hang Đán (Trường Tiểu
học Tân Thanh), thôn Nà Tồng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

43 7.6 Điểm trường Nà Han (Trường Tiểu học
Tân Thanh), thôn Nà Han

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

44 7.7 Điểm trường thôn Pò Chài (Trường Tiểu
học Tân Mỹ), thôn Pò Chài

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

45 7.8 Điểm trường thôn Cốc Nam (Trường
Tiểu học Tân Mỹ), thôn Cốc Nam

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

46 7.9 Điểm trường thôn Khun Chặm (Trường
Tiểu học Tân Mỹ), thôn Khun Chặm

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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47 7.10 Điểm trường thôn Đông Slong (Trường
Tiểu học Tân Mỹ), thôn Đông Slong

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

48 7.11
Điểm trường thôn Cốc Mặn (Trường
Tiểu học Hoàng Văn Thụ), thôn Cốc
Mặn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

49 7.12 Điểm trường thôn Nà Pàn (Trường Tiểu
học Hoàng Văn Thụ), thôn Nà Pàn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

8 UBND xã Hội Hoan

50 8.1 Trụ sở UBND xã Nam La (cũ), thôn
Đồng Tâm

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

51 8.2
Điểm trường thôn Khuổi Lào (cũ) -
Trường PTDTBT tiểu học xã Hội Hoan,
thôn Cốc Lào

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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52 8.3
Điểm trường thôn Cốc Lào (Trường
PTDTBT tiểu học xã Hội Hoan), thôn
Cốc Lào

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2005), tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

53 8.4
Điểm trường thôn Co Tào (Trường
PTDTBT tiểu học xã Hội Hoan), thôn
Co Tào

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

54 8.5
Điểm trường thôn Bản Bẻng (Trường
PTDTBT tiểu học xã Hội Hoan), thôn
Bản Bẻng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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55 8.6
Điểm trường thôn Co Sả (Trường
PTDTBT tiểu học xã Hội Hoan), thôn
Co Sả

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

56 8.7
Điểm trường thôn Nặm Hép, xã Hội
Hoan (Trường PTDTBT TH xã Nam
La), thôn Nặm Hép

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

57 8.8 Điểm trường thôn Quảng Sơn 1 (Trường
Tiểu học xã Gia Miễn), thôn Quảng Sơn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

58 8.9
Điểm trường Pò Danh (cũ) - Trường
Tiểu học xã Gia Miễn, thôn Cương
Quyết

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

59 8.10 Điểm trường Bản Pục (Trường Tiểu học
xã Gia Miễn), thôn Quảng Sơn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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60 8.11 Điểm trường Pác Cáp (Trường Tiểu học
xã Gia Miễn), thôn Quảng Lộng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

61 8.12 Điểm trường Pò Mánh (Trường Tiểu
học xã Gia Miễn), thôn Pò Mánh

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

9 UBND xã Na Sầm

62 9.1
Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia
đình huyện khu 4, thị trấn Na Sầm (cũ),
thôn 4

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

63 9.2 Trụ sở Ban quản lý dự án 661 cũ; địa
chỉ: Nhà số 43, thôn 1

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

64 9.3 Trụ sở Hội Khuyến học + hội nạn nhân
chất độc màu da cam, thôn 2

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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65 9.4 Trụ sở UBND An Hùng (cũ), thôn Bản
Hu

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ tháng 12/2019), tuy nhiên vẫn không đề xuất
hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù
hợp dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ
sở nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương
án chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử

dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

66 9.5 Trụ sở UBND xã Tân Việt (cũ), thôn Nà
Cạn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

67 9.6  Trụ sở UBND xã Hoàng Việt (cũ),
Thôn 5

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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68 9.7 Điểm trường Nà Chà (Trường Tiểu học
Tân Lang), thôn 9

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

69 9.8
Điểm trường thôn Bản Lếch (Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng), thôn Bản Lếch

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

70 9.9

Điểm trường thôn Gia Dùa (Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng), thôn Đồng Tân

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ tháng 8/2021), tuy nhiên không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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71 9.10 Điểm trường thôn Nà Cạn (Trường
Mầm non xã Tân Việt (cũ), thôn Nà Cạn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

72 9.11 Điểm trường thôn Nà Tềnh (Trường
Mầm non xã Hoàng Việt), thôn Nà Tềnh

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

73 9.12 Điểm trường thôn Nà Phai (Trường
Mầm non xã Hoàng Việt), thôn Nà Phai

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

74 9.13 Điểm trường thôn Bản Ỏ (Trường Tiểu
học xã Hoàng Việt), Thông Bản Ỏ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

75 9.14 Điểm trường thôn Khun Liền (Trường
Tiểu học xã Hoàng Việt), thôn Pò Pheo

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 829/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung tại QĐ
1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

10 UBND xã Lộc Bình  

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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76 10.1 Trụ sở cũ của Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện (cũ), thôn Minh Khai

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

77 10.2 Nhà, đất điểm trường Nà Lấm (Trường
mầm non 19 tháng 10), thôn Nà Lấm

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điểu

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

78 10.3 Điểm trường Khuôn Van (Trường tiểu
học Đồng Bục), thôn Khuôn Van

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điểu

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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79 10.4 Trụ sở UBND xã Lục Thôn (cũ), thôn
Pò Lèn - Pá Ôi

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2020), tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

11 UBND xã Thống Nhất

80 11.1
Trạm y tế xã Như Khuê (cũ) (Trường
Mầm non Thống Nhất), thôn Tằm
Khuổi

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

81 11.2 Phòng học Tằm Phiêng (Trường Mầm
non Thống Nhất), thôn Tằm Phiêng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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82 11.3 Phòng học Khuổi Nọi A (Trường Mầm
non Thống Nhất), thôn Tằm Phiêng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

83 11.4 Điểm trường Pò Mạ I (Trường Mầm non
Hữu Lân),  Thôn Khau Phầy

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

84 11.5 Điểm trường Pò Mạ II (Trường Mầm
non Hữu Lân), Thôn Khau Phầy

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

85 11.6
Phân trường Nà Tấng (Trường PTDT
bán trú Tiểu học Hữu Lân), thôn Vinh
Tiên

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

86 11.7 Phân trường Nà Kéo (Trường PTDT bán
trú Tiểu học Hữu Lân), thôn Bộ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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87 11.8
Phân trường Suối Vằm (Trường PTDT
bán trú Tiểu học Hữu Lân), thôn Suối
Vằm

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

88 11.9
Phân trường Suối Mỉ (Trường PTDT
bán trú Tiểu học Hữu Lân), thôn Suối
Mỉ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

89 11.10
Phân trường Suối Lông (Trường PTDT
bán trú Tiểu học Hữu Lân), thôn Suối
Lông

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

90 11.11
Cơ sở 3: Điểm trường Khuổi Luồng
(Trường PTDT Bán trú tiểu học Minh
Phát), thôn Khuổi Luồng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

91 11.12
Cơ sở 4:  Điểm trường Khuôn Săm
(Trường PTDT Bán trú tiểu học Minh
Phát), thôn Khuôn Săm

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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92 11.13
Cơ sở 5:  Điểm trường Nà Hao (Trường
PTDT Bán trú tiểu học Minh Phát), thôn
Nà Hao

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

12 UBND xã Khánh Khê

93 12.1
 Trụ sở cũ (trước đây là Nhà Dân số và
xuất nhập khẩu xã Bình Trung), thôn
Bình Trung

Cơ sở nhà, đất có tranh chấp về đất đai tuy nhiên được
phê duyệt phương án, sắp xếp “Chuyển về địa phương
quản lý”. Như vậy không đảm bảo quy định tại khoản 3

Điều 3 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ.

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

94 12.2  Khu đất trống thôn Nà Bản, xã Đồng
Giáp (cũ) (Trường THCS Đồng Giáp)

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

95 12.3
 Điểm trường Kỳ Mông (Trường
TH&THCS xã Khánh Khê), thôn Thanh
Sơn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

96 12.4  Đất khu nhà tập thể giáo viên (Trường
TH&THCS Bình Trung), thôn An Tri

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2022, tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

97 12.5  Khu đất tập thể -  Trường Mầm non
Khánh Khê (mới), thôn Đoàn Kết

Cơ sở nhà, đất có tranh chấp về đất đai tuy nhiên được
phê duyệt phương án, sắp xếp “Chuyển về địa phương
quản lý”. Như vậy không đảm bảo quy định tại khoản 3

Điều 3 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ.

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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98 12.6
 Điểm trường Bản Tàn 1
 (Trường Tiểu học Xuân Long), thôn
Long Tràng

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2020), tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

99 12.7  Điểm trường Nưa Muồn (Trường Tiểu
học Xuân Long), thôn Long Thượng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

100 12.8  Điểm Trường Nà Kiêng (Trường Tiểu
học Xuân Long), thôn Long Giang

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

101 12.9  Điểm trường Nà Lìn (Trường Mầm non
Xuân Long), thôn Long Giang

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

13 UBND xã Điềm He

102 13.1 Trụ sở UBND xã Vĩnh Lại (cũ), thôn Nà
Súng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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103 13.2 Trụ sở UBND xã Phú Mỹ (cũ), thôn Bản
Hạ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

104 13.3

Điểm trường Pò Khao (Tiểu học Vĩnh
Lại cũ - Trường TH&THCS Điềm He),
thôn Nà Lộc, xã Văn Quan

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

105 13.4
Điểm trường thôn Thống Nhất (Trường
PTDTBT TH&THCS Điềm He), thôn
Thống Nhất

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

106 13.5
Điểm trường thôn Bản Hạ (Trường
PTDTBT TH&THCS Liên Hội), thôn
Bản Hạ

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

107 13.6 Đất điểm trường Bản Nhuần (Trường
Mầm non 1 Điềm He), thôn Phú Nhuận

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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108 13.7 Điểm trường thôn Kòn Pù (Trường
Mầm non Trấn Ninh), thôn Kòn Pù

Tại thời điểm đề xuất phương án "Giữ lại tiếp tục sử
dụng" cơ quan, đơn vị đã không sử dụng và không còn
nhu cầu sử dụng đối với cơ sở nhà đất này (không sử
dụng từ năm 2022), tuy nhiên vẫn không đề xuất hoặc
kiến nghị sửa đổi, bổ sung phương án xử lý phù hợp
dẫn đến tình trạng bỏ không, không sử dụng các cơ sở
nhà, đất. Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án
chưa đúng nội dung phương án “Giữ lại tiếp tục sử
dụng” quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; không đảm
bảo nguyên tắc bảo đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm khi thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày

31/12/2017

Đơn vị quản lý, sử dụng không báo cáo
đề xuất phương án phù hợp với tình hình

thực tế

14 UBND xã Đồng Đăng

109 14.1
Trường Mầm non Thụy Hùng (trường
chính cũ - Điểm trường Pò Nghiều),
thôn Pò Nghiều

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

15 UBND xã Cao Lộc

110 15.1 Điểm trường Lục Luông (Trường Tiểu
học Lộc Yên), thôn Bản Dọn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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111 15.2 Điểm trường Bản Lòa (Trường
TH&THCS Thanh Lòa), thôn Bản Lòa

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

112 15.3 Điểm trường Co Khuất (Trường
TH&THCS Thanh Lòa), thôn Co Khuất

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

16 UBND xã Công Sơn

113 16.1
Điểm trường Pắc Đây (Trường PTDT
BT TH&THCS Công Sơn), thôn Pắc
Đây

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Điều

chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

114 16.2
Điểm trường Cốc Tranh (Trường PTDT
BT TH&THCS Công Sơn), thôn Cốc
Tranh

Cơ sở nhà, đất là tài sản công tuy nhiên không được
các cơ quan, đơn vị thực hiện thống kê, rà soát đề xuất

phương án sắp xếp, xử lý theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

115 16.3
Điểm trường Khuổi Pao (Trường PTDT
BT TH&THCS Công Sơn), thôn Khuổi
Pao

Cơ sở nhà, đất là tài sản công tuy nhiên không được
các cơ quan, đơn vị thực hiện thống kê, rà soát đề xuất

phương án sắp xếp, xử lý theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

17 UBND xã Tân Tiến

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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116 17.1 Đất trụ sở UBND xã Bắc Ái (cũ), thôn
hang Dường

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

117 17.2
Phân trường Khuổi Chửn (Trường
PTDTBT TH, THCS Tân Yên), thôn
Khuổi Chửn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

118 17.3
Phân trường thôn Nà Luông (Trường
PTDTBT TH, THCS Tân Yên), thôn Nà
Luông

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

119 17.4
Phân trường thôn Kéo Cà (Trường
PTDTBT TH, THCS Tân Yên), thôn
Kéo Cà

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

120 17.5
Phân trường thôn Phia Khao (Trường
PTDTBT TH, THCS Tân Yên), thôn
Phia Khao

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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121 17.6
Phân trường thôn Pác Mười (Trường
PTDTBT TH, THCS Tân Yên), thôn
Pác Mười

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

122 17.7
Phân trường thôn Cốc Tàn (Trường
PTDTBT TH, THCS Tân Yên), thôn
Cốc Tàn

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

123 17.8
Phân trường thôn Hang Dường (Trường
PTDTBT TH, THCS Bắc Ái 2), thôn
Hang Dường

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

18 UBND Tràng Định

124 18.1 Trạm bơm cũ xã Đề thám (cũ), thôn Pác
Luồng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

19 UBND xã Quốc Khánh

125 19.1 Phân trường Nặm Khoang (Trường
TH,THCS Đội Cấn), thôn Nặm Khoang

Cơ sở nhà, đất là tài sản công tuy nhiên không được
các cơ quan, đơn vị thực hiện thống kê, rà soát đề xuất

phương án sắp xếp, xử lý theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

20 UBND xã Thiện Hòa

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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126 20.1
Điểm trường Yên Hùng (Trường
PTDTBT Tiểu học Thiện Hòa), thôn
Yên Hùng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

127 20.2
Điểm trường Khuổi Nà (Trường
PTDTBT Tiểu học Thiện Hòa), thôn
Yên Hùng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

128 20.3
Điểm trường Nà Lẹng (Trường
PTDTBT Tiểu học Thiện Hòa), thôn Nà
Lẹng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

129 20.4
Điểm trường Cạm Tắm (Trường
PTDTBT Tiểu học Thiện Hòa), thôn Nà
Lẹng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

130 20.5
Điểm trường Khuổi Mạ (Trường
PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ), thôn Khuổi
Chặng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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131 20.6
Điểm trường Khuổi Mè (Trường
PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ), thôn Khuổi
Mè

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

132 20.7
Điểm trường Khuổi Sắp (Trường
PTDTBT Tiểu học Tân Tiến), thôn Bản
Pe

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

133 20.8 Điểm trường Bản Pe (Trường PTDTBT
Tiểu học Tân Tiến). thôn Pản Pe

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

21 UBND xã Thiện Long

134 21.1
Điểm trường Mạy Deng, (Trường
PTDTBT TH&THCS Tân Hòa, xã
Thiện Long), thôn Tân Tiến

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

135 21.2
Điểm trường Khuổi Liềng, (Trường
PTDTBT TH&THCS Tân Hòa, xã
Thiện Long), thôn Khuổi Nà

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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136 21.3
Điểm trường Mạy Đảy, (Trường
PTDTBT TH Hòa Bình, xã Thiện Long)
thôn Khuổi Nhuần

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

137 21.4
Điểm trường Khuổi Hẩu, (Trường
PTDTBT TH Thiện Long, xã Thiện
Long) thôn Khuổi Hầu

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

138 21.5
 Điểm trường Ca Siều (Vị trí 1),
(Trường PTDTBT TH Thiện Long, xã
Thiện Long), thôn Thanh Bình

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

139 21.6
 Điểm trường Ca Siều (Vị trí 2),
(Trường PTDTBT TH Thiện Long, xã
Thiện Long), thôn Thanh Bình

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

140 21.7
 Điểm trường Ca Siều (Vị trí 3),
(Trường PTDTBT TH Thiện Long, xã
Thiện Long), thôn Thanh Bình

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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141 21.8
Điểm trường Bản Thàng, (Trường
PTDTBT TH Thiện Long, xã Thiện
Long), thôn Thanh Bình

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

142 21.9
Điểm trường Mạy Đảy, (Trường Mầm
non Hòa Bình, xã Thiện Long), thôn
Khuổi Nhuần

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

143 21.10
Điểm trường: Ca Siều, (Trường Mầm
Non Thiện Long, xã Thiện Long), thôn
Thanh Bình

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

144 21.11
Điểm trường: Khuổi Hẩu, (Trường Mầm
Non Thiện Long, xã Thiện Long), thôn
Khuổi Hầu

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

22 UBND xã Quý Hòa

145 22.1
Điểm trường Khuổi Màn (Trường PTDT
BT TH và THCS Vĩnh Yên), thôn
Khuổi Màn

Cơ sở nhà, đất là tài sản công tuy nhiên không được
các cơ quan, đơn vị thực hiện thống kê, rà soát đề xuất

phương án sắp xếp, xử lý theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

23 UBND xã Văn Quan

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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146 23.1 Trụ sở Đoàn thể xã Hòa Bình, thôn Nà
Thượng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

147 23.2
Điểm trường thôn Bó Cáng (Trường tiểu
học cũ nay là Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Tú Xuyên), thôn Bó Cáng

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Phương án

điều chuyển

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

148 23.3 Đất Khu liên cơ, thôn Đức Tâm

Chưa thực hiện được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 (sửa đổi, bổ sung
tại QĐ 1591/QĐ-UBND  ngày 04/10/2023): Thu hồi

Đơn vị quản lý, sử dụng không thực
hiện trình tự, thủ tục thực hiện phương

án sắp xếp, xử lý theo quy định

STT Địa chỉ cơ sở nhà, đất có vi phạm Nội dung vi phạm (mô tả về quy mô, tính chất, thời
gian để lãng phí) Nguyên nhân
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UBND TỈNH LẠNG SƠN PHỤ LỤC SỐ 10
THANH TRA TỈNH

TỔNG HỢP CÁC ĐOÀN THANH TRA VỀ PHÒNG, CHỐNG LÃNG PHÍ
TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT (GIAI ĐOẠN 01/01/2019 - 01/7/2025)

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT
Tên đơn vị ra
Quyết định
thanh tra

Số  Quyết định
thanh tra

Ngày, tháng,
năm ban

hành
Nội dung thanh tra

Tên cơ quan,
đơn vị được

thanh tra

Thời hạn
thanh tra

(ngày)

Thời gian
bắt đầu, kết
thúc thanh

tra

Kết luận, Biên
bản (Nếu chưa

có Kết luận
thanh tra) số,
ngày, tháng,

năm

Ghi chú

I Năm 2019

2 UBND tỉnh
Lạng Sơn 629/QĐ-UBND 03-04-2019

Thanh tra toàn diện việc chấp hành các
quy định của pháp luật trong quản lý,
sử dụng đất, xây dựng và kinh doanh
đối với Công ty TNHH Tân Thanh 24h
tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn

Lãng

 Công ty
TNHH Tân
Thanh 24h

30 ngày
làm việc

04/KL-UBND
ngày 29/7/2019

II Năm 2021

1 UBND huyện
Văn Lãng 3319/QĐ-UBND 09-11-2021

Trách nhiệm của UBND thị trấn Na
Sầm trong công tác quản lý, sử dụng
đất đai; quản lý tài chính, tài sản công

(Giai đoạn 2019 - 2020)

UBND thị trấn
Na Sầm

30 ngày
làm việc

165/KL-UBND
ngày 28/01/2022

III Năm 2022
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1.
Thanh

tra tỉnh Lạng
Sơn

160/QĐ-TTr 03-12-2022

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản
công sau khi sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp xã theo Nghị quyết số

818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBND huyện
Lộc Bình

55 ngày
làm việc

195/KL-TTr
ngày 14/8/2023

UBND huyện
Cao Lộc

196/KL-TTr
ngày 14/8/2023

UBND huyện
Tràng Định

197/KL-TTr
ngày 14/8/2023

UBND huyện
Văn Lãng

198/KL-TTr
ngày 14/8/2023

32/QĐ-TTr 25-02-2023 về việc gia hạn thời gian thanh tra

UBND huyện
Bắc Sơn

199/KL-TTr
ngày 15/8/2023

UBND huyện
Bình Gia

200/KL-TTr
ngày 15/8/2023

2 UBND huyện
Văn Lãng 106/QĐ-UBND 03-04-2022

 Thanh tra trách nhiệm của UBND xã
Hồng Thái trong công tác quản lý, sử
dụng đất đai; quản lý tài chính, tài sản

công (Giai đoạn 2020-2021)

UBND xã
Hồng Thái

30 ngày
làm việc

1326/KL-UBND
ngày 14/7/2022

IV Năm 2023

STT
Tên đơn vị ra
Quyết định
thanh tra

Số  Quyết định
thanh tra

Ngày, tháng,
năm ban

hành
Nội dung thanh tra

Tên cơ quan,
đơn vị được

thanh tra

Thời hạn
thanh tra

(ngày)

Thời gian
bắt đầu, kết
thúc thanh

tra

Kết luận, Biên
bản (Nếu chưa

có Kết luận
thanh tra) số,
ngày, tháng,

năm

Ghi chú
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1 UBND huyện
Chi Lăng 2528/QĐ-UBND 02-06-2023

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về
tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu

nại, tố cáo và phòng chống tham
nhũng; quản lý và sử dụng ngân sách;
quản lý, sử dụng đất đai của Chủ tịch
UBND xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng

 UBND xã Gia
Lộc

30 ngày
làm việc

39/KL-UBND
ngày 29/9/2023

V Năm 2024

1
Thanh tra
huyện Văn

Lãng
81/QĐ-TTr 16-04-2024

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch
UBND xã Nhạc Kỳ trong việc chấp
hành pháp luật về tiếp công dân, giải
quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; công
tác quản lý đất đai; quản lý, sử dụng tài
chính, tài sản công (Giai đoạn 2022-

2023)

UBND xã
Nhạc Kỳ

30 ngày
làm việc

164/KL-TTr
ngày 18/7/2024

STT
Tên đơn vị ra
Quyết định
thanh tra

Số  Quyết định
thanh tra

Ngày, tháng,
năm ban

hành
Nội dung thanh tra

Tên cơ quan,
đơn vị được

thanh tra

Thời hạn
thanh tra

(ngày)

Thời gian
bắt đầu, kết
thúc thanh

tra

Kết luận, Biên
bản (Nếu chưa

có Kết luận
thanh tra) số,
ngày, tháng,

năm

Ghi chú
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UBND TỈNH LẠNG SƠN PHỤ LỤC SỐ 11
THANH TRA TỈNH

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 105/KL-TTr ngày 12/02/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Tên tổ chức/cá nhân vi
phạm Nội dung vi phạm Kiến nghị xử lý trách nhiệm Ghi chúHành chính Chuyển cơ quan điều

tra
Chuyển cơ quan khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I CÁ NHÂN

1 Một số hộ gia đình cá
nhân

Lấn chiếm đất tại khu đất
1.544,8 m2 tiếp giáp khu
đất tái định cư Chi Ma

X UBND xã
Mẫu Sơn

II TỔ CHỨC

1
Công ty Cổ phần vận tải

thương mại Bảo
Nguyên

Chưa thực hiện cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng

đất
X

UBND xã
Hoàng Văn

Thụ
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